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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    
Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013 

ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý,  
cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành  

tại Việt Nam  
 (Tiếp theo Công báo số 533 + 534) 

 
Phụ lục 2 

DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH một thành viên thủy sản Thái Thịnh 
Địa chỉ: 43 Nguyễn Đình Kiên, Khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.66800109 

Dịch chiết từ cây 
Yucca schidigera 
(trong đó hàm luợng 
saponin hiện diện 
tuơng ứng: 8,5%) 

90% 
1 Yucca Liquid 

Super 

Nuớc cất vừa đủ 1lít 

Hấp thụ và chuyển hóa 
các loại khí độc NH3, 
H2S trong ao nuôi tôm, 
cá 

Alkyl Dimethyl 
Benzyl Ammonium 
Chloride 

80% 
2 GOXIN 100 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn, nguyên sinh 
động vật trong môi 
trường ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ bể nuôi 

Iodine complex 
(trong đó hàm lượng 
iodine: 10%) 

90% 
3 Dine Clear 

Super 
Dung môi (cồn) vừa đủ 1lít 

Sát khuẩn nước ao nuôi 
tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Bacillus subtilis  3 x 1011 

cfu/kg 
Lactobacillus 
plantarum  

3 x 1011 

cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae  

3 x 1011 

cfu/kg 

Nitrosomonas sp.  3 x 1011 

cfu/kg 

Nitrobacter sp.  3 x 1011 

cfu/kg 
Protease 50.000UI 
Cellulase 20.000UI 
Pectinase  10.000UI 
Phytase 10.000UI 

4 Bio Benthos 
Super 

Chất mang (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, thức ăn thừa. 
Giảm khí độc NH3, 
H2S, làm sạch đáy và 
nước ao nuôi. Cải 
thiện chất lượng môi 
trường ao nuôi và bể 
ương tôm giống 

Công ty TNHH TM-DV-XNK An Lực 
ĐC: Số 40 Đuờng T4B, Phuờng Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.6676 6238  Fax: 08.6676 6238 

Bột cây Yucca 
schidigera 
(trong đó hàm lượng 
saponin: 12%) 

90% 
5 DEODOR 

END 
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Xử lý môi truờng 
nước ao nuôi thủy sản. 
Hấp thụ khí NH3 

Công ty TNHH TM-SX Mặt Trời Mọc 
ĐC: 24D Bia Truyền Thống, KP6, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.54287348  Fax: 08.54287348 

Sodium thiosulphate 100g 
Ethylene diamine 
tetra acetic acid 
(EDTA) 

400g 

Al2(SO4)3 100g 
6 Bio-ED-

ANTINA 

Chất đệm (than hoạt 
tính) vừa đủ 1kg 

Làm lắng các chất hữu 
cơ và kết tủa kim loại 
nặng 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Sodium (NaCl) 4.500mg 
Manganese (MnSO4) 15.000mg 
Zinc (ZnSO4) 3.000 mg 
Calcium (CaHPO4) 10.000mg 

7 BENTHOS-
SUNRISE 

Chất đệm (zeolite) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng chất 
cho ao nuôi. Giúp thực 
vật phù du phát triển, 
tạo nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm, cá 

Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 
chloride  

50% 
8 VIDAN 

Glutaraldehyde 50% 

Tiêu diệt các loại vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi 

Công ty TNHH UV 
ĐC: 314 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 
ĐT: 0862600519  Fax: 0862600529 

Bacillus subtilis 4,2x1011cfu
9 Win - Pond Tá dược (dextrose) 

vừa đủ 
1kg 

Phân hủy chất thải, làm 
sạch đáy ao nuôi 

Dịch chiết Yucca 
schidigera (hàm lượng 
saponin có trong sản 
phẩm là 12%) 

80% 
10 YU-O 

Mật rỉ đường vừa đủ 1lít 

Tác dụng hấp thụ khí 
độc, cải thiện nguồn 
nước ao nuôi 

11 YUCCA-
POWER 

Bột cây Yucca 
schidigera (hàm lượng 
saponin có trong sản 
phẩm là 12%) 

100% 
Tác dụng hấp thụ khí 
độc, cải thiện nguồn 
nước ao nuôi 

P2O5 20% 

SiO2 15,5% 

Na2CO3 10% 

MgO 25,5% 

12 REMANDER

Tá dược (CaO) vừa đủ 1kg 

REMANDER là sản 
phẩm tổng hợp các 
oxit kim loại có khả 
năng khử phèn trong 
ao nuôi. Bổ sung thêm 
khoáng chất cho đáy 
ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Bacillus subtilis 3,8x1011cfu
13 ZT-500 

Tá dược (lactose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất thải, 
làm sạch đáy ao nuôi 

P2O5 20% 

SiO2 15% 

Na2CO3 10% 

MgO 25% 

14 Balance  

Tá dược (CaO) vừa đủ 1kg 

Balance là sản phẩm 
tổng hợp các oxít kim 
loại có khả năng khử 
phèn trong ao nuôi. 
Cung cấp khoáng chất 
cho nền đáy ao nuôi 

Chloramin T 15% 
15 EMS Dung môi (cồn 900) 

và nước cất vừa đủ 1lít 

Sát trùng nước ao nuôi 
tôm, cá 

C5H6O2N2Br2 25% 
16 Leader  

Dung môi (cồn 900) 
và nước cất vừa đủ 1 lít 

Khử trùng, diệt khuẩn 
trong môi trường nước
Sát trùng dụng cụ nuôi 
tôm, cá 

Potassium 
Monopersulfate 100g 

17 UV-Kont 
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật, nấm có 
trong môi trường nước 

Benzalkonium 
chloride 80% 

18 BKC-80foline 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Tác dụng sát trùng phổ 
rộng, diệt được nhiều 
loại vi khuẩn, virus, 
nấm, nguyên sinh động 
vật có trong ao nuôi  

Bacillus subtilis 1x109cfu 

19 Smart-Pond 
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất thải 
làm sạch đáy ao 
Giảm khí độc NH3, H2S, 
NO2, trong ao muôi, 
nâng cao chất lượng 
nước 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

20 Oxygen  Sodium carbonat 
peroxyhydrate 100% Cung cấp oxy cho ao 

nuôi tôm, cá 

Bacillus subtilis 6,5x1010cfu

21 Full-Power  
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất thải và 
thức ăn dư thừa làm 
sạch đáy ao 
Góp phần làm giảm khí 
độc NH3, H2S, NO2, 
trong ao muôi, nâng cao 
chất lượng nước 

Na2CO3 400g 

SiO2 150g 

Al2O3 50g 

Fe2O3 20g 

MgO 20g 

22 Shell-Plus 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Bổ sung khoáng chất 
cho ao nuôi giúp tảo 
phát triển 
Điều chỉnh pH, làm 
giảm hàm lượng chất 
lơ lửng trong ao nuôi  

Copper as elemental 150g 

23 Agacide 

Dung môi (cồn 900 
và nước cất) vừa đủ 1lít 

Diệt sạch các loại tảo 
độc, tảo phát sáng, tảo 
lam, tảo giáp, tảo đỏ, 
tảo nâu, tảo sợi, tảo 
đáy và các loại rong 
đáy ao như: rong mền, 
rong sợi, rong đuôi 
chồn trong ao nuôi 

Chloramin T 20% 
24 UV-Paraci Dung môi (cồn 900 

và nước cất) vừa đủ 1lít 
Sát trùng nước ao nuôi 
tôm, cá 

Bacillus subtilis 4x1011cfu 
25 Sresh Pond 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất thải, làm 
sạch đáy ao 
Giảm khí độc NH3, H2S, 
NO2, trong ao muôi, 
nâng cao chất lượng nước 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Chloramin T 250g 
26 Tomi-Copper Dung môi (cồn 900) 

và nước cất vừa đủ 1lít 

Sát trùng nước ao 
nuôi tôm, cá 

PVP Iodine complex 65% 

27 Complex  
Dung môi (cồn 900) 
và nước cất vừa đủ 1lít 

Tác dụng sát trùng phổ 
rộng, diệt được nhiều 
loại vi khuẩn, virus, 
nấm, nguyên sinh động 
vật có trong môi trường 
nước 

Bacillus subtilis 3x1010cfu 

28 Baka 
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất thải 
làm sạch đáy ao 
Góp phần làm giảm khí 
độc NH3, H2S, NO2 
trong ao nuôi, nâng cao 
chất lượng nước 

Ethylen diamine 
tetraacetic acid 
(EDTA) 

5% 

Sodiumthiosulfate 10% 

Sodium Lauryl 
sulfate 10% 

29 Aqua Clean-UV

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Lắng tụ bùn, giảm độ 
nhớt và váng bọt trên 
nước 
Khử kim loại nặng 

Công ty TNHH VIBO 
Địa chỉ: 70/1 Đuờng 11, Phuờng Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.3762.5771 

N-Sodium-Chloro-
Paratoluen 
Sulphonamide 
(Chloramin T) 

150g 
30 VIPOTAS 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Sát trùng nuớc ao nuôi 
tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

31 SUPER-
YUCCA 

Bột cây Yucca 
schidigera (hàm lượng 
saponin có trong sản 
phẩm là 12%) 

100% 
Tác dụng hấp thụ khí 
độc, cải thiện nguồn 
nước ao nuôi 

32 VIOKA 

Dịch chiết Yucca 
schidigera (hàm lượng 
saponin có trong sản 
phẩm là 12%) 

100% 
Tác dụng hấp thụ khí 
độc, cải thiện nguồn 
nước ao nuôi 

PVP iodine complex 75,5% 

33 VIDINE 
Dung môi (cồn 900 
và nước cất) vừa đủ 1lít 

Tác dụng sát trùng phổ 
rộng, diệt đuợc nhiều 
loại vi khuẩn, virus, 
nấm, nguyên sinh động 
vật có trong ao nuôi 
Khử trùng dụng cụ nuôi 
tôm, cá 

Ethylene diamine 
tetra acetic acid 
(EDTA) 

5% 

Sodium thiosulphate 10,5% 

Sodium Lauryl 
sulfate 9,7% 

34 ANTIDOX 

Dung môi (nuớc cất) 
vừa đủ 1lít 

Lắng tụ bùn, giảm độ 
nhớt và váng bọt trên 
nuớc 
Khử kim loại nặng 

C5H6O2N2Br2 25% 
35 Pronazol  Dung môi (nước cất) 

vừa đủ 1lít 

Dùng để xử lý nước ao 
nuôi, diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động vật, 
làm sạch nước ao nuôi 

Bacillus subtilis 4,5x1010cfu

36 Bioka 
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất thải, thức 
ăn dư thừa, làm sạch 
đáy ao. Giảm khí độc 
NH3, H2S, NO2, trong 
ao nuôi, nâng cao chất 
lượng nước 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

PVP Iodine complex 75% 

37 VB-Complex 
Dung môi (cồn 900) 
vừa đủ 1lít 

Tác dụng sát trùng 
phổ rộng, diệt nhiều 
loại vi khuẩn, virus, 
nấm, nguyên sinh 
động vật có trong môi 
trường nước 

38 VB-Oxygen Sodium carbonat 
peroxyhydrate 100% Cung cấp oxy cho nước 

ao nuôi 

Bacillus subtilis 5x1010cfu 

39 BZT-VB 
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Thúc đẩy nhanh quá 
trình phân hủy chất 
thải, làm sạch đáy ao 
Giảm khí độc NH3, H2S, 
NO2, trong ao muôi, 
nâng cao chất lượng 
nước 

Copper as elemental 50g 

40 Aqua copper 
Dung môi (cồn 900 

và nước cất) vừa đủ 1lít 

Diệt các loại tảo độc, 
tảo lam, tảo giáp, tảo 
đỏ, tảo nâu, tảo sợi, tảo 
đáy và các loại rong 
đáy ao như: rong mền, 
rong sợi, rong đuôi 
chồn trong ao nuôi 

Na2CO3 400g 
SiO2 150g 
Al2O3 50g 
Fe2O3 20g 
MgO 20g 

41 Max Shell 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Bổ sung khoáng chất 
cho đáy ao nuôi, giúp 
tảo phát triển tốt, tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm, cá 
Điều chỉnh pH, hạ phèn 
trong ao nuôi, lắng tụ 
các chất lơ lửng 

Bacillus subtilis 5,7x1010cfu

42 Proca 
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Thúc đẩy nhanh quá 
trình phân hủy chất 
thải, làm sạch đáy ao 
Giảm khí độc NH3, 
H2S, NO2, trong ao 
muôi, nâng cao chất 
lượng nước 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 
chloride  

40% 

Glutaraldehyde 26% 43 Glumax  

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Tác dụng sát trùng phổ 
rộng, diệt nhiều loại vi 
khuẩn, virus, nấm, nguyên 
sinh động vật có trong 
ao nuôi 

Ethylen diamine 
tetra acetic acid 
(EDTA) 

5% 

Sodiumthiosulfate 10% 

Sodium Lauryl 
sulfate 10% 

44 Free 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Lắng tụ bùn, giảm độ 
nhớt và váng bọt trên 
nước, khử kim loại 
nặng 

Bacillus subtilis 4,7x1010cfu

45 Super 
Bacillus 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Thúc đẩy nhanh quá 
trình phân hủy chất 
thải, làm sạch đáy ao. 
Giảm khí độc NH3, 
H2S, NO2, trong ao 
muôi, nâng cao chất 
lượng nước 

SiO2 15% 

Al2O3 10% 

Fe2O3 25% 
46 Carbon  

Tá dược (CaO) vừa 
đủ 1kg 

Bổ sung khoáng chất 
cho đáy ao nuôi, giúp 
tảo phát triển tốt, tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm, cá 
Điều chỉnh pH ao 
nuôi, lắng tụ các chất 
lơ lửng trong nước 

Copper as elemental 150g 

47 De Aga 
Dung môi (cồn 900) 
vừa đủ 1lít 

Diệt các loại tảo độc, 
tảo lam, tảo giáp, tảo 
đỏ, tảo nâu, tảo sợi, tảo 
đáy và các loại rong 
đáy ao như: rong mền, 
rong sợi, rong đuôi 
chồn trong ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Bacillus subtilis 5,5x1010cfu

48 VB-Pure 
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Thúc đẩy nhanh quá 
trình phân hủy chất 
thải, làm sạch đáy ao 
Giảm khí độc NH3, H2S, 
NO2, trong ao muôi, 
nâng cao chất lượng 
nước 

Saponin  150g 

Na2CO3 400g 

SiO2 150g 

Al2O3 50g 

MgO 20g 

Fe2O3 20g 

49 Bio Pond 

Hệ đệm (CaO) vừa đủ 1kg 

Ổn định độ kiềm và 
pH. Hấp thụ một phần 
các loại khí độc, làm 
sạch môi trường nước 
ao nuôi 

Bacillus subtilis 4,5x1010 

cfu 

50 VB Clear 
Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Thúc đẩy nhanh quá 
trình phân hủy chất 
thải, làm sạch đáy ao 
Giảm khí độc NH3, 
H2S, NO2, trong ao 
muôi, nâng cao chất 
lượng nước 

C5H6O2N2Br2 25% 

51 Winbo  

Na2SO4 75% 

Khử trùng, diệt khuẩn 
trong môi trường nước
Diệt vi khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động vật 
ở đáy ao, môi trường 
nước 

Benzalkonium 
chloride 80% 

52 VBK 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Tác dụng sát trùng phổ 
rộng, diệt được nhiều 
loại vi khuẩn, virus, 
nấm, nguyên sinh động 
vật có trong ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

P2O5 16g 

MgO 18g 

SiO2 28g 
53 Phosphat  

Hệ đệm (CaO) vừa đủ 1kg 

Phosphat là sản phẩm 
tổng hợp các oxit kim 
loại có khả năng khử 
phèn ổn định độ trong 
ao nuôi 

Công ty TNHH phát triển thủy sản Phương Đông 
Địa chỉ: Lô số 4 đường 23/10, Xã Vĩnh Hiệp, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 0583.892 989  Fax: 0583.892 949 

Bacillus subtilis (min) 3,3x1011 

cfu/kg 
Lactobacillus 
adidophilus (min) 

3,5x1011 

cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

1,2x1011 

cfu/kg 

Protease (min) 104UI/kg 

Amylase (min) 1.035UI/kg 

54 SUPPER 
POND 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy nhanh chóng 
xác động thực vật, 
thức ăn dư thừa trong 
ao, phân tôm cá và 
rong tảo chết làm môi 
trường nước nuôi trong 
sạch 

Iodine Complex (min) 
(Iodine 10%) 90% 

55 AQUA-
DINE99 Dung môi (cồn)  

vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật trong ao 
nuôi 
Sát trùng dụng cụ trong 
ao nuôi tôm, cá 

Benzalkonium 
Chloride 80% 

56 MKC-80 

Dung môi (cồn) vừa đủ 100% 

Diệt các loài vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh động 
vật trong nước ao nuôi 
Sát trùng dụng cụ 
dùng trong nuôi trồng 
thủy sản 

Độ ẩm (max) 11% 

SiO2 (min) 57% 

CaO (min) 0,8% 

57 SO-MIX 

MgO (min) 0,5% 

Ổn định môi trường ao 
nuôi, tăng độ kiềm, giữ 
màu nước ổn định 
Hấp thu khí độc NH3, 
H2S 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Fe2O3 (min) 0,9% 

Na2O (min) 0,3% 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 

100% 

 

Độ ẩm (max) 11% 

SiO2 (min) 67% 

CaO (min) 0,8% 

MgO (min) 0,5% 

Fe2O3 (min) 0,9% 

Na2O (min) 0,3% 

58 G-MIX 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 

100% 

Ổn định môi trường ao 
nuôi, tăng độ kiềm, giữ 
màu nước ổn định 
Hấp thu khí độc NH3, 
H2S 
 

Yucca schidigera 
(saponin 6%) 

 
50% 

 59 
SUPER-

DORASE 
Phụ gia (chất xơ)  
vừa đủ 

100% 

Hấp thu khí độc NH3, 
H2S. Cải thiện môi 
trường nước, đáy ao 

Yucca schidigera 
(saponin 6%) 

60% 
60 YU-MIX 

Phụ gia (nước cất) 
vừa đủ 100% 

Hấp thu khí độc NH3, 
H2S. Cải thiện môi 
trường nước, đáy ao 

SiO2 57% 

CaO 0,8% 

MgO 0,5% 

Fe2O3 0,9% 

Na2O 0,3% 

61 
 

AQUA-MIX 
 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 100% 

Ổn định môi trường 
ao nuôi, tăng độ kiềm, 
giữ màu nước ổn định 
Hấp thu khí độc NH3, 
H2S 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH thương mại & sản xuất thuốc thú y ALBA 
Ðịa chỉ: Số 55 đường số 6, P. Bình Trị Ðông B, Q. Tân Bình, TP. HCM  
Điện thoại: 0862.682.440 Fax: 0862.539.505 

Benzalkonium 
Chloride 80% 

62 ABV-
BENCO Dung môi (cồn) vừa 

đủ 100% 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nguyên sinh động vật, 
nấm trong nước ao nuôi
Sát trùng dụng cụ nuôi, 
bể ương 

PVP-IODINE (hoạt 
chất Iodine: 10%) 90% 

63 ABV -
IODINO 90 

Dung môi (cồn) vừa 
đủ 100% 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động vật 
trong môi trường nước 
nuôi trồng thủy sản 
Sát trùng dụng cụ trong 
trại sản xuất giống; dụng 
cụ thu hoạch 

Công ty TNHH Tôm Việt 
Địa chỉ: 98/21/30 TCH 08, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 6259 6030  Fax: 08 62596030 

Iodine  10% 
64 YODOCAP 

Nước cất vừa đủ 100% 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nấm và nguyên sinh 
động vật trong nước 

Yucca schidigera 50% 
65 QUILLAJA 

YUCCA 
Nước cất vừa đủ 100% 

Hấp thụ khí độc NH3 
có trong ao nuôi, cải 
thiện môi trường nước

Mono potassium 
phosphate (KH2PO4) 

20g 

Mono amonium 
phosphate 
(NH4H2PO4) 

40g 

 
 
 

66 

 
 
 

BIO ALGAE 

Potassium nitrate 
(KNO3) 

80g 

Cung cấp khoáng cho 
môi trường nước ao nuôi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Sodium silicate 
(Na2SiO3) 

1.500mg 

MgSO4 350mg 

ZnSO4 200mg 

FeSO4 200mg 

MnSO4 100mg 

CuSO4 500mg 

Bột talc vừa đủ 1kg 

Bacillus subtilis 26 x 108 

cfu 
Aspergillus oryzae 3 x 108cfu 
Lactobacillus 
acidphilus 9,8 x 107cfu

Nitrosomonas sp 8 x 108cfu 
Nitrobacter sp 7,5 x 108cfu
Sacchromyces 
cerevisiae 9 x 107cfu 

Protease 100UI 
Amylase 100UI 

67 BZT 
BIOZYME 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Chống ô nhiễm đáy ao
Phân hủy nhanh thức 
ăn dư thừa, phân tôm 
và mùn bã hữu cơ ở 
đáy ao 
Tạo thêm nguồn vi 
khuẩn có lợi cho ao 
nuôi 

 

Công ty TNHH đầu tư sản xuất Nam Việt 
Địa chỉ: 117/15C, đường Hồ Văn Long, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình 
Tân, Tp. Hồ Chí Minh;  
Điên thoại: 08 62682320  Fax: 08 62682346 

Potasium 
monopersulphate 49,40% 

Sodium hexameta 
phosphate 11,5% 

Sodium dodecyl 
benze sulphonate 13,17% 

68 US VIKON 

Chlorine T vừa đủ 100% 

Tiêu diệt nhanh với 
hiệu quả cao nhiều loại 
vi khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật trong 
môi trường nước ao 
nuôi tôm, cá. Sát trùng 
dụng cụ dùng trong 
nuôi trồng thủy sản 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

SiO2 71,8% 

CaO 0,85% 

MgO 0,3% 

Fe2O3 0,9% 

Al2O3 14% 

69 US MAX 

CaCO3 vừa đủ  100% 

Ổn định pH, hấp thụ 
ion NH4

+
 (NH3) trong 

môi trường nước ngọt. 
Bổ sung khoáng chất, 
kích thích tảo phát 
triển trong nước ao 
nuôi thủy sản. Lắng tụ 
các chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

Benzalkonium 
chloride 80% 

70 US 80 
Dung môi (cồn, nước) 
vừa đủ 100% 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nấm, ngyên sinh động 
vật trong môi trường 
nước ao nuôi tôm, cá 

Yucca schidigera 
extract 50% 

71 US YU 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Giảm khí NH3 trong 
môi trường nước ao 
nuôi 

PVP Iodine 90% 
72 US DINE 

9000 Dung môi (cồn, nước) 
vừa đủ 100% 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh động 
vật trong môi trường 
nước ao nuôi tôm, cá 

Công ty TNHH Tiệp Phát 
Địa chỉ: 143 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
Điện thoại: 072.3890.441; Fax: 072.3643.442 

Glutaraldehyde  50% 

73 AUDI 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 100% 

Tiêu diệt các loại vi 
khuẩn, nấm và nguyên 
sinh động vật trong môi 
trường nước là tác nhân 
gây bệnh cho tôm 
Sát trùng dụng cụ bể 
nuôi và xử lý ao nuôi 

Yucca schidigera (min) 
(saponin ≥ 10%) 70% 

74 MIP YU 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  100% 

Hấp thụ khí độc NH3 
trong ao nuôi 
Giúp cải thiện chất 
lượng nước trong nuôi 
thủy sản 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Yucca schidigera (min) 
(Saponin ≥ 10%) 65% 

75 YUCA PRO 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  100% 

Hấp thụ khí độc NH3 
trong ao nuôi 
Giúp cải thiện chất 
lượng nước trong nuôi 
thủy sản 

Yucca schidigera (min) 
(Saponin ≥ 10%) 75% 

76 ZUCA MAX 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  100% 

Hấp thụ khí độc NH3 
trong ao nuôi 
Giúp cải thiện chất 
lượng nước trong nuôi 
thủy sản 

Yucca schidigera (min) 
(Saponin ≥ 10%) 50% 

77 BEST YUKA
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  100% 

Hấp thụ khí độc NH3 
trong ao nuôi 
Giúp cải thiện chất 
lượng nước trong nuôi 
thủy sản 

Công ty TNHH Newkey Việt Nam 
Địa chỉ: 17, Võ Thị Sáu, Phường 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị. 
Điện thoại: 0533 528889  Fax: 0533 568889 

Bacillus subtilis (min) 1,2x108 

cfu/ml 

78 AQUA 
CLICK 

Dung môi (rỉ đường) 
vừa đủ 1lít 

Bổ sung vi sinh vật có 
lợi, giúp phân hủy 
chất thải trong nước 
ao nuôi 
Hạn chế vi khuẩn có 
hại phát triển 
Tạo môi trường tốt 
cho tôm, cá phát triển 

Benzalkonium 
chloride 80% 

79 CLEAR 88 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 100% 

CLEAR 88 là sản 
phẩm có tác dụng khử 
trùng, nấm gây bệnh, 
diệt khuẩn cực nhanh, 
cực mạnh 
Dừng để tiêu diệt các 
vi khuẩn gây bệnh 
trong nước 
Sử dụng định kỳ giúp 
tạo môi trường ao 
nuôi phù hợp, hạn chế 
các tác nhân gây bệnh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Bacillus subtilis 108cfu/g 

80 HI BENTHOS
Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh vật có 
lợi, giúp phân hủy 
chất thải trong nước 
ao nuôi 
Hạn chế vi khuẩn có 
hại phát triển 
Tạo môi trường tốt cho 
tôm, cá phát triển 

Iodine complex 90% 

81 KEY DINE 90
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 100% 

Diệt tức thời các vi 
khuẩn, nấm gây bệnh 
cho thủy sản 
Là sản phẩm diệt 
khuẩn ngay tức thì, 
dùng được từ lúc 
chuẩn bị ao và trong 
suốt quá trình nuôi 

Bacillus subtilis (min) 1,4x108cfu/g

82 NEW-PLEX 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh vật có 
lợi, giúp phân hủy 
chất thải trong nước 
ao nuôi 
Hạn chế vi khuẩn có 
hại phát triển 
Tạo môi trường tốt cho 
tôm, cá phát triển 

Bacillus subtilis 
(min) 

1,3x108 

cfu/g 
83 OXY GENE 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh vật có 
lợi, giúp phân hủy 
chất thải trong nước 
ao nuôi 
Hạn chế vi khuẩn có 
hại phát triển 

Công ty TNHH thủy sản Tân Anh 
Địa chỉ: 609/31/7, Tổ 46A, khu phố 4, Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q.12, 
Tp. HCM  
Điện thoại: 08 62728408; Fax: 08 62728408 

Độ ẩm 8% 
FeSO4 3.500mg 

84 SUPERMIX 

MnSO4 600mg 

Bổ sung khoáng chất 
cho ao nuôi trồng thủy 
sản 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

MgSO4 10.500mg 
CuSO4 500mg 
Kali 800mg 
Phospho 500mg 
CaCO3 vừa đủ 1kg 
Bột cây Yucca 
shidigera 350g 

Al2O3 74g 

K2O 34g 

CaO 23,8g 

Fe2O3 8,9g 

Na2O 13,5g 

85 TA YuccaZeo

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng chất 
cho nước và đáy ao 

Bacillus subtilis 1 x 109cfu 

Bacillus 
licheniformis 1 x 109cfu 

Bacillus megaterium 1 x 109cfu 

Bacillus polymyxa 1 x 109cfu 

Nitrosomonas spp 1 x 107cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae 1 x 109cfu 

86 
 

BZ A300 
 

Chất đệm (bột ngũ cốc)
vừa đủ 1kg 

Phân hủy nhanh các 
chất căn bã, thức ăn 
dư thừa và bùn dưới 
đáy ao nuôi, cải thiện 
chất lượng nước 

Bacillus subtilis 1 x 109cfu 

Bacillus 
licheniformis 1 x 109cfu 

 
 

87 

 
 

ENZYME-
MAX 

Bacillus megaterium 1 x 109cfu 

Phân hủy nhanh các 
chất căn bã, thức ăn 
dư thừa và bùn dưới 
đáy ao nuôi, cải thiện 
chất lượng nước 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Bacillus polymyxa 1 x 109cfu 

Nitrosomonas spp 1 x 107cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae 1 x 109cfu 

Chất đệm (bột ngũ cốc)
vừa đủ 1kg 

 

Yucca schidigera 
extract 70% 

88 YUCCA-A+ 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 100% 

Hấp thụ khí độc NH3, 
cải thiện môi trường 
nước 

SiO2 71,50% 

CaO 0,90% 

Al2O3 13,20% 

Na2O 0,40% 

MgO 0,16% 

K2O 0,20% 

Fe2O3 0,85% 

89 PREMIX 

CaCO3 vừa đủ 100% 

Bổ sung khoáng chất 
vào môi trường, giúp 
tôm nhanh cứng vỏ, 
cân bằng và ổn định 
độ kiềm trong ao 
 

Iodine complex 
(Iodine: 12%) 90% 

90 US DINE 99 
Cồn vừa đủ 100% 

Sát trùng nước ao 
nuôi, khử trùng dụng 
cụ nước ao nuôi trồng 
thủy sản 

Công ty cổ phần Thành Nhơn 
Đại chỉ: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0838483181; Fax: 0838483956 

Saponin (min) 12,5% 
91 Micro - 

Yucca P ® Chất mang (chất xơ) 
vừa đủ 100% 

Diệt cá tạp trong ao 
nuôi trồng thủy sản 

Dịch chiết cây Yucca 
schidigera (min) 50% 

92 Micro - 
Yucca L ® Dung môi (nước) 

vừa đủ 100% 

Hấp thu các loại khí 
độc trong ao nuôi như 
NH3, H2S 
Giúp cho môi trường 
ao nuôi luôn trong sạch 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH Tân Khánh Hưng 
Địa chỉ: lô K3B-K3C, đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 
Tp Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 0837662163; Fax: 0837662162 

Humic acid (min) 50% 

93 BEST WAY 
Chất đệm (zeolite: 
SiO2: 70%, Al2O3: 
12%) vừa đủ 

100% 

Sử dụng cho nuôi 
trồng thủy sản nước 
mặn và nước ngọt 
Hấp thụ ion NH4

+ 
(NH3) trong môi 
trường nước ao nuôi 
Cải thiện đáy ao và 
duy trì màu nước ổn 
định, ổn định pH 

Trichloroisocyanuric 
acid (min) 90% 

94 TCCA 90%-
TKH Chất đệm (CaCO3) 

vừa đủ 100% 

Sát trùng, diệt khuẩn 
nguồn nước trong 
nuôi trồng thủy sản 
Sát trùng dụng cụ nuôi 
trong trại sản xuất 
giống và ao nuôi 

Saccharomyces 
cerevisiae  

6 x 107 

cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus 

2,5 x 109 

cfu/g 

Bacillus megaterium 3,5 x 109 

cfu/g 

Bacillus lichenformis 3 x 109 

cfu/g 

Bacillus subtilis 3 x 109 

cfu/g 
Amylase 2.000UI/g 

95 MICROBAC 

Protease 20UI/g 

Cung cấp vi sinh vật 
có lợi, phân hủy 
nhanh các chất hữu 
cơ, xử lý và phục hồi 
nguồn nước nuôi sau 
khi khử trùng, giảm 
NH4+ (NH3) 
 

Công ty TNHH Long Hiệp 
Địa chỉ: lô B1 KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 
Điện thoại: 058.3743345  Fax: 058.3743348 

CuSO4 (min) 10% 
96 C3 

Nước cất vừa đủ 100% 

Hạn chế sự phát triển 
quá mức của tảo 
Diệt tảo trong ao nuôi 
trồng thủy sản 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 50IU 
Vitamin B1 (min) 50mg 
Vitamin B2 (min) 20mg 
Vitamin B6 (min) 30mg 
Vitamin C (min) 100mg 
Ca (min) 250mg 
Co (min) 197mg 
Cu (min) 150mg 
Fe (min) 3mg 
Mg (min) 150mg 
Zn (min) 250mg 

97 ASOLO 

Nước cất vừa đủ 1lít 

Duy trì vi sinh vật phù 
du, tạo màu nước ao 
nuôi 

Vitamin A (min) 3.000IU 

Vitamin D3 (min) 2.000IU 

Vitamin E (min) 160mg 

Vitamin K3 (min) 50mg 

Vitamin B1 (min) 100mg 

Vitamin B2 (min) 200mg 

Vitamin B6 (min) 56mg 

Vitamin B12 (min) 200mcg 

Niacin (min) 300mg 

Inositol (min) 1.000mg 

Folic Acid (min) 100mg 
Ca-Panthothenate (min) 250mg 
Biotin (min) 200mcg 
Mn2+ (min) 2500mg 
Zn2+ (min) 500mg 
Cu2+ (min) 370mg 

98 MIRANO 

Fe2+ (min) 7mg 

Gây màu nước 
Cung cấp các khoáng 
chất cần thiết giúp tạo 
màu nước thích hợp, 
ổn định sự phát triển 
của tảo và các phiêu 
sinh động vật, làm 
phong phú nguồn thức 
ăn tự nhiên cho ao nuôi
Kích thích thay vỏ 
đồng loạt, lột vỏ theo 
đúng chu kỳ. Cứng vỏ 
nhanh, màu sắc đẹp 
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Phosphorus (min) 1,5% 
Calcium (min) 2,3% 
Tinh bột, lactose bổ 
sung vừa đủ 1kg 

Nitrobacter sp (min) 107cfu 

99 E B S Nước tinh khiết, 
đường saccharose 
vừa đủ 

1lít 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, thức ăn dư thừa, 
cải thiện chất lượng 
nước (giúp chuyển 
hóa NO2

-) 

Bacillus subtilis 
3,3x1011 

cfu/kg 
Lactobacillus 
adidophilus 

3,5x1011 

cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae 

1,2x1011 

cfu/kg 
Protease 104UI/kg 
Amylase 1.035UI/kg

100 DEVIS 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1 kg 

Phân hủy nhanh chóng 
xác động thực vật, 
thức ăn thừa trong ao, 
phân tôm cá và rong 
tảo chết làm môi 
trường nước nuôi 
trong sạch 

Vitamin A (min) 3.000IU 

Vitamin D3 (min) 2.000IU 

Vitamin E (min) 160mg 

Vitamin K3 (min) 50mg 

Vitamin B1 (min) 100mg 

Vitamin B2 (min) 200mg 

Vitamin B6 (min) 56mg 

Vitamin B12 (min) 200mcg 

Niacin (min) 300mg 

101 MIRAL 

Inositol (min) 1.000mg 

Gây màu nước 
Cung cấp các khoáng 
chất cần thiết giúp tạo 
màu nước thích hợp, 
ổn định sự phát triển 
của tảo và các phiêu 
sinh động vật, làm 
phong phú nguồn thức 
ăn tự nhiên cho ao nuôi
Kích thích thay vỏ 
đồng loạt, lột vỏ theo 
đúng chu kỳ. Cứng vỏ 
nhanh, màu sắc đẹp 
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Folic Acid (min) 100mg 
Ca-Panthothenate 
(min) 250mg 

Biotin (min) 200mcg 

Mn2+ (min) 2.500mg 

Zn2+ (min) 500mg 

Cu2+ (min) 370mg 

Fe2+ (min) 7mg 

Calcium (min) 2,3% 

Phosphorus (min) 1,5% 

Chất mang (tinh bột, 
lactose) vừa đủ 1kg 

Bacillus subtilis 109cfu 

Lactobacillus 
acidophilus 109cfu 

Nitrosomonas sp 109cfu 

Nitrobacter sp 109cfu 
102 CBS 

Nước tinh khiết, 
đường saccharose 
vừa đủ 

1lít 

Phân hủy chất hữu cơ 
Cung cấp nguồn vi 
khuẩn có lợi cho ao 
nuôi. Cải thiện môi 
trường nước 

 

Công ty TNHH GOLD SHRIMP 
Địa chỉ: 68/5 Lý Tự Trọng, K4, Phường 4, Tp Trà Vinh 
Điện thoại: 0743854747  

CuSO4.5H2O 10% 
103 DRC Dung môi hòa tan 

(nước) 100% 

Diệt các loài tảo độc, 
rong nhớt, rong đá 
trong ao nuôi tôm, cá 

Alkyl dimethyl 
benzyl Ammonium 
Chloride 

55% 
104 MKC 9000 

Nước vừa đủ 1lít 

Xử lý nguồn nước trước 
khi thả tôm và trong ao 
lắng, Diệt khuẩn nấm 
trong ao nuôi 
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EDTA (Ethylene 
diamine tetra acetic 
acid) 

20% 
105 CLEAR MIX 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 100% 

Xử lý phèn sắt, kim 
loại nặng, lắng tụ bùn 
và chất lơ lửng trong 
nước 

Yucca schidigera 50% 

Amylase  50.000UI 

Cellulase  5.000UI 

Protease  90.000UI 

Lipase  15.000UI 

106 YUCCA USA

Tá dược vừa đủ 1lít 

Tiêu hủy nhanh chóng 
khí độc NH3, H2S, 
NO2,... Ổn định chất 
lượng nước, giảm mùi 
hôi thối, tạo môi 
trường ao nuôi sạch 
làm giảm stress cho 
tôm. Thích hợp cho hệ 
thống ao nuôi khép 
kín, ít thay nước 

Saccharomyces 
cerevisiae 

0,5 x 107 

cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus  

2,5 x 108 

cfu/g 

Bacillus megaterium 3,5 x 108 

cfu/g 

Bacillus lichenifomis 3 x 108 

cfu/g 

Bacillus subtilis  3 x 108 

cfu/g 

Amylase  2.000UI 

Protease  20UI 

107 BZT USA 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi sinh vật 
có lợi, phân hủy 
nhanh các chất hữu 
cơ, xử lý và phục hồi 
nguồn nước nuôi sau 
khi khử trùng, giảm 
NH4

+
, (NH3) 

Iodine  10% 

108 DINE 9000 Dung môi nước vừa 
đủ 1lít 

Diệt khuẩn nguồn 
nước trước lúc thả 
tôm, cá, diệt khuẩn 
trong ao lắng 
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Benzalkonium 
chloride 80% 

109 BKC 100% 
Nước vừa đủ 1lít 

Xử lý nguồn nước 
trước khi thả tôm và 
trong ao lắng. Diệt 
khuẩn, nấm trong ao 
nuôi 

Bacillus subtilis  0,5 x 108 

cfu/lít 
Saccharomyces 
cerevisiae 

0,5 x 108 

cfu/lít 110 BZT R09 

Dung dịch mật rỉ 
đường vừa đủ 1lít 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm, 
cá 

Công ty TNHH Công nghệ Ứng dụng Sinh Thái  
Địa chỉ: 1/172B2 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, 
quận 12, Tp Hồ Chí Minh;  
Điện thoại: 08 66535849  Fax: 08 66535849 

Bacillus subtilis 5x104cfu/g
Lactobacillus 
acidophilus 5x103cfu/g

Saccharomyces 
cerevisiae 5x105cfu/g

Amylase 100.000UI

Protease 2.000UI 

Cellulase 10.000UI 

Pectinase 2.000UI 

Xylanase 500UI 

111 TS-
BIOZYME 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm, 
cá 

Povidone Iodine 
complex 80% 

Iodine 10% 112 E-STAT 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1 lít 

Dùng xử lý nước ao 
nuôi trồng thủy sản, 
diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
môi trường ao nuôi. 
Sát trùng nguồn nước 
nuôi tôm, bể ương, 
dụng cụ nuôi 
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Benzalkonium 
chloride 

80% 
113 ECOSAN 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Diệt các loài vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh 
động vật trong nước 
ao nuôi tôm cá 

Công ty TNHH San Do 
Địa chỉ: 468/10/4A Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, 
Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0837197143  Fax: 0837197144 

SiO2 5g 

Al2O3 1,5g 

CaO 1.000mg 

P2O5 3g 

Protein  5% 

114 
SAN SUPER 
BENTHOS 

Zeolite vừa đủ 1kg 

Gây màu nước ao 
nuôi, cung cấp các 
chất dinh dưỡng cần 
thiết cho thực vật phù 
du phát triển, tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm, cá 

Al2O3 2g 

SiO2 5g 

CaO 500mg 

P2O5 3g 

115 X WATER 

Zeolite và CaCO3 
vừa đủ  1kg 

Gây màu nước trong 
ao nuôi, bể nuôi, cung 
cấp các chất dinh 
dưỡng cần thiết cho 
thực vật phù du phát 
triển, tạo nguồn thức 
ăn tự nhiên cho tôm, 
cá. Làm lắng đọng 
phù sa và các chất lơ 
lửng trong ao nuôi 

CaHPO4 40.000mg 

FeSO4 22.000mg 

CuSO4 6.000mg 

ZnSO4 35.000mg 

116 MIRAMIX 

MgSO4 30.000mg 

Gây màu nước ao 
nuôi, bể nuôi, cung cấp 
các chất dinh dưỡng 
cần thiết cho thực vật 
phù du phát triên, tạo 
nguồn thức ăn tự nhiên 
cho tôm, cá 
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P2O5 21.000mg 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

SiO2 60% 
Al2O3 16% 

Fe2O3 15% 
CaO 0,4% 
MgO 0,9% 

K2O 2% 

117 ZEOLITE 
GRANULAR

Na2O 1,5% 

Giảm khí NH3, bổ 
sung khoáng chất kích 
thích tảo phát triển 
trong nước ao nuôi 
thủy sản, lắng tụ các 
chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

118 SD SUPER 
AKALINE 

Sodium bicarbonate 
(NaHCO3) 

100% Tăng độ kiềm, ổn định 
pH trong ao nuôi 

EDTA (Ethylen 
diamine tetra acetic 
acid) 

30% 
119 ETADO 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Làm lắng tụ các chất 
hữu cơ và kết tủa kim 
loại nặng 

1,3,5 - trichloro - 
1,3,5 - triazinane - 
2,4,6 - Trione, min 

90% 
120 GUARSA 

Độ ẩm vừa đủ 1kg 

Sát trùng, diệt khuẩn 
nguồn nước trong ao 
nuôi trồng thủy sản 

Bột bã trà: 100% 
121 WELL 

SAPONIN Saponin 15% 

Diệt cá tạp trong ao 
nuôi tôm, kích thích 
tôm lột vỏ 

Công ty TNHH TM SX NUPHA 
Địa chỉ: 97D, QL 1A, Khu Phố 1, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 3715 7072  Fax: (08) 3715 7075 

1-Vinyl-2-
pyrrolidinone 
polymers, lodine 
complex 

90% 
122 IODIMAX 

Nước vừa đủ 1lít 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nấm và nguyên sinh 
động vật gây hại trong 
nước 
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1,5 Pentanedial 500g 
123 GLUTA-

COMAX 
Nước vừa đủ 1lít 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nấm và nguyên sinh 
động vật gây hại, xử 
lý môi trường nước ao 
nuôi 

Yucca schidigera 
(Saponin: 10%) 80% 

124 YUCCA 
MEAL 

Nước vừa đủ  1lít 

Hấp thụ khí độc NH3 
có trong ao nuôi, cải 
thiện môi trường nước

Copper as elemental 80.000mg 
125 DE-ALGIS 

Nước cất vừa đủ 1lít 
Diệt tảo trong nước ao 
nuôi 

Yucca schidigera 
(Saponin: 10%) 70% 

126 YUCCAN 
F50 

Nước vừa đủ 1lít 

Hấp thụ khí độc NH3 
có trong ao nuôi, cải 
thiện môi trường nước

Công ty TNHH L.V.S 
Địa chỉ: Khóm Mỹ Hòa, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang 
Điện thoại: 076 628 27 88 - 37271038  Fax: 076 356 16 64 

Chloramin T 90.000mg 

Copper sulphate 4.500mg 127 MAX KILL 
Chất đệm (bột talc) 
vừa đủ 1kg 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nguyên sinh động vật, 
nấm trong nước ao 
nuôi 

Carbomedicinalis 90.000mg 

Poly Aluminium 
Chloride 20.000mg 128 LVS-YES 

Chất đệm (bột talc) 
vừa đủ 1kg 

Làm lắng tụ các chất 
thải trong ao nuôi thủy 
sản 

Công ty TNHH SX - TM Nam Hoàng Long 
Địa chỉ: số 11A, đường 182, Kp 3, Tăng Nhơn Phú A, Q. 9, Tp.HCM 
Điện thoại: 08 - 37308470  Fax: 08 - 37309192 

Benzalkonium 
Chloride (BKC) 55% 

129 BKC 80 - 
NAKAWIN Chất mang (Cồn, nước)

vừa đủ 100% 

Sát trùng nước: Diệt vi 
khuẩn, virus, nấm, bào 
tử nấm 
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Bacillus subtilis 5x1010cfu 

Bacillus 
licheniformis 5x109cfu 

Lactobacillus 
acidophilus 5x105cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae 5x103cfu 

Amylase 10.000UI 

Protease 15.000UI 

Cellulase 10.000UI 

130 BIO- 
NAKAWIN 

Chất mang (dextrose 
monohydrate) cho đủ 1kg 

Phân hủy các chất hữu 
cơ lơ lửng, xác tảo, 
thực vật chết trong nước 
và đáy ao 
Cung cấp vi sinh vật 
có lợi cho môi trường 

Công ty TNHH Tân Sao Á 
Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, Tp. HCM  
ĐT: 08 35901145; Fax: 08 35901147 

Bacillus subtilis 
(min) 109cfu/kg 

131 BIO JL 
Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi khuẩn có 
lợi, hạn chế vi khuẩn 
gây hại trong ao nuôi 
Giúp phân hủy mùn 
bã hữu cơ, chất thải 
của tôm 

Lactobacillus 
helveticus (min) 

2,61x109 

cfu/kg 
132 BIO MAX 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi khuẩn có 
lợi, hạn chế vi khuẩn 
gây hại trong ao nuôi. 
Giúp phân hủy mùn 
bã hữu cơ, chất thải 
của tôm 

Yucca schidigera 
(Saponin: 8%) 

80% 
133 PRO YUCCA

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Giảm khí NH3 trong 
môi trường ao nuôi 
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Công ty TNHH SX TM DV 555 
Địa chỉ: 62/12 Bùi Thị Xuân , phường 5, Tân Bình Tp.Hồ Chí Minh 
Tell: 0973834168; Fax: 08.39671272 

CuSO4.5H2O 15% 
134 ZOOD 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Diệt các loại tảo độc, 
hạn chế sự phát triển 
quá mức của ký sinh 
trùng trong ao nuôi 
thủy sản   

N-chloro para-
toluenesulfonylamide 650g 

135 PURE 
WATER 

Chất đệm (bột talc) 
vừa đủ 1kg 

Sát trùng nguồn nước, 
diệt các virus, vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật, ký sinh 
trùng trong ao 

Công ty TNHH Nhật Hùng 
Địa chỉ: 557/14 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố 
Cần Thơ 
Điện thoại: 07103.600.131  Fax: 07103.737 

Chiết xuất từ cây 
Yucca schidigera 30% 

Bacillus subtilis  1 x 109 

cfu/g 

Nitrosomonas sp.  1 x 109 

cfu/g 

Nitrobacter sp.  1 x 109 

cfu/g 

136 Pond Clear 

Tá dược vừa đủ 1g 

Phân hủy các chất hữu 
cơ dư thừa ở trong ao. 
Hấp thụ khí NH3, cải 
thiện chất lượng nước 
ao nuôi 

Ca (H2PO4)2 300g 

ZnSO4 4.500mg 

MnSO4 2.500mg 

CuSO4 1.000mg 

NaCl 300mg 

CoCl2 150mg 

137 Gây tảo Silic 

Chất mang (CaCO3) 
vừa đủ 1kg 

Cung cấp khoáng chất 
cần thiết giúp tạo màu 
nước thích hợp, ổn 
định sự phát triển của 
tảo và các phiêu sinh 
vật, làm phong phú 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm, cá 
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Sodium lauryl Ether 
Sulphate 
(CH3(CH2)10CH2 
(OCH2CH2)nOSO3Na) 

11% 

Benzalkonium 
Chloride 2% 

138 Action 100 

Nước cất vừa đủ 1lít 

Diệt khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật, ký sinh 
trùng trong ao nuôi 
tôm, cá 
Giảm mật độ tảo trong 
ao nuôi 

MgSO4 20g 

Al2O3 40g 

K2O 4g 

CaO 20g 

Na2O 3,5g 

Fe2O3 5g 

(NH2)2CO 10g 

P2O5 9g 

ZnSO4 20g 

FeSO4 20g 

139 Robi-NH 

Chất mang 
(CaHPO4) vừa đủ 1lít 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết giúp 
phiêu sinh vật phát 
triển ổn định trong ao 
nuôi; gây màu nước 
đẹp và tạo nguồn 
thức ăn tự nhiên cho 
tôm, cá 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Delta 
Địa chỉ: Q34, Đường số 5, Khu Đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, 
Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ 
Điện thoại: 07103.737.168  Fax: 07103.7373167 

Chiết xuất từ cây 
Yucca schidigera 30% 

Bacillus subtilis  1x 109 

cfu/g 

Nitrosomonas sp.  1x 109 

cfu/g 

Nitrobacter sp.  1x 109 

cfu/g 

140 PST Clear 

Tá dược vừa đủ 1g 

Phân hủy các chất hữu 
cơ dư thừa ở trong ao. 
Hấp thụ khí NH3, cải 
thiện chất lượng nước 
ao nuôi 
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Công ty TNHH TM và SX Thuốc thú y Thịnh Á 
ĐC: Số 220, Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.38531503  Fax: 083.8568035 

Yucca schidigera  
(bột cây Yucca) 
(hàm lượng saponin 
có trong sản phẩm:  
≥ 12%) 

70% 
141 

ASI - 
YUCCA 

POWDER  

Dextrose vừa đủ  1kg 

Giảm khí độc NH3, 
lắng tụ các chất hữu 
cơ lơ lửng trong nước 
ao nuôi 

Dịch chiết Yucca 
shidigera 
(Hàm lượng saponin 
có trong sản phẩm: 
11%) 

93% 
142 

ASI - 
YUCCA 
LIQUID 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Hấp thụ khí độc NH3, 
cải thiện môi trường 
nước 

Benzalkonium 
chloride 100g 

Glutaraldehyde 150g 143 ASI CIDE 

Dung môi (nước tinh 
khiết) vừa đủ 1lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động vật, 
ngoại ký sinh trùng 
trong nước ao nuôi, sát 
trùng dụng cụ, bể ương 

Benzalkonium 
chloride 500g 

144 ASI- BKC 
50% Dung môi (nước tinh 

khiết) vừa đủ 1lít 

Diệt tảo, rêu trong 
khâu nuôi thủy sản 
Sát trùng ao đang nuôi 
thủy sản 
Sát trùng ao ngưng 
nuôi thủy sản 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A  
Địa chỉ: 2/181 Tân Lập, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.37130615  Fax: 08.37132100 

145 Alka-Up NaHCO3  90% 
Tăng độ cứng và độ 
kiềm nhanh trong ao 
nuôi 
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Công ty TNHH SX-TM Tô Ba 
Địa chỉ: 63 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.37130615 Fax: 08.37132100 

146 Five- UP NaHCO3  90% 
Tăng độ cứng và độ 
kiềm nhanh trong ao 
nuôi 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Thụy Duy thục 
ĐC: Lô 8, dãy N1, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 
ĐT: 06832270515  Fax: 0682225515 

Bacillus subtilis 2x109cfu/g
Lactobacillus 
sporogenes 2x109cfu/g

Lactobacillus 
acidophilus 1,5x109cfu/g

Saccharomyces 
cerevisiae  1,2x109cfu/g

Nitrosomonas sp 1,2x109cfu/g

Nitrobacter sp 1,2x109cfu/g

Protease  1.000UI 

Amylase 600UI 

Lipase  500UI 

147 Warter-Bact 

Cellulase  300UI 

Phân hủy triệt để thức 
ăn dư thừa, cặn bã, 
chất hữu cơ, xác phiêu 
du sinh vật; Phân hủy 
liên tục khí độc trong 
ao nuôi như: NH3, 
H2S, NO2; Ổn định 
môi trường nước, cân 
bằng pH 

Bacillus subtilis 3x1011 

cfu/kg 
Lactobacillus 
plantarium 

3x1011 

cfu/kg 

Nitrosomonas  2,5x1011 

cfu/kg 

Nitrobacter  2,5x1011 

cfu/kg 

148 Siêu Men 

Protease 50.000UI 

Phân hủy chất hữu cơ 
lơ lửng, xác tảo, thực 
vật chết trong nước. 
Phân hủy mùn bã hữu 
cơ do phân tôm thải 
ra, thức ăn dư thừa 
dưới đáy ao, cung cấp 
các loại vi sinh vật, 
men có lợi cho môi 
trường. Giúp ngăn 
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Cellulase 20.000UI 
Pectinlase 10.000UI 
Phytase  10.000UI 
Saccharomyces 
cerevisiae 3x1011cfu/kg

chặn sự phát triển của 
các vi sinh vật độc 
hại. Diệt tảo 

Bacillus subtilis 3x1011cfu 

Lactobacillus 
plantarium 3x1011cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae 3x1011cfu 

Nitrosomonas sp 3x1011cfu 

Nitrobacter sp 3x1011cfu 

Protease 50.000UI 

Cellulase 20.000UI 

Pectinlase 10.000UI 

Phytase  10.000UI 

149 KF-15 

Lactose vừa đủ  1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, thức ăn thừa, 
Giảm khí độc NH3, 
H2S, làm sạch đáy và 
nước ao nuôi, cải 
thiện chất lượng môi 
trường ao 

Công ty TNHH Sinh học Thiên Lộc 
Địa chỉ: thôn Xuân Phú, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
Điện thoại: 058.2460884  Fax: 058.6259038 

Iodine complex 
(iodine có trong sản 
phẩm: 10%) 

90% 
150 

TL-IODINE 
99 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong ao 
nuôi, sát trùng dụng cụ 
trong ao nuôi tôm, cá 

Yucca schidigera 
extract  
(saponin có trong sản 
phẩm: 12%) 

80% 
151 TL-

ODORASE 

Đường mật vừa đủ  1lít 

Giảm khí NH3 trong 
môi trường nước ao 
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Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 
chloride 

80% 
152 TL-BKC 99 

Chất mang (nước cất) 
vừa đủ  1lít 

Diệt khuẩn, nguyên sinh 
động vật trong môi 
trường ao nuôi 

Công ty TNHH Tô Trúc 
Địa chỉ: 12/10 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

NPE.Iodine (Nonyl 
Phenol Ethoxylated 
iodine) trong đó hàm 
lượng iodine: 10% 

90% 
153 Aquadine 90 

Dung môi (cồn) vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn, nguyên sinh 
động vật trong ao nuôi, 
sát trùng dụng cụ trong 
ao nuôi tôm, cá 

Bacillus subtilis 10 x 109cfu/g

Baccilus 
mensentericus 9 x 109 cfu/g 

Baccillus 
lichenniformis 7 x 109 cfu/g 

Lactobaccilus 
acidophillus  

9,8 x 109 

cfu/g 

Nitrosomonas sp. 8 x 108 cfu/g 

Nitrobacter sp. 7,5 x 108 

cfu/g 

Aspergillus oryzae 3 x 109cfu/g

154 Aqua Bac 

Saccharomyces 
cerevisiae 9 x 109cfu/g

Chống ô nhiễm đáy 
ao, phân hủy nhanh 
thức ăn dư thừa, phân 
tôm, cá và mùn bã 
hữu cơ ở đáy ao 
Giảm độ đục của 
nước, ổn định độ pH 
và màu nước ao nuôi, 
phục hồi đáy ao nhanh 
và hiệu quả 
Tạo thêm nguồn vi 
khuẩn có lợi cho ao 
nuôi 

Bacillus subtilis 3 x 1011 

cfu/kg 
Lactobacillus 
plantarium  

3 x 1011 
cfu/kg 

155 TT-Ponds 

Nitromosonas 2,5 x 1011 
cfu/kg 

Phân hủy chất hữu cơ 
lơ lửng, xác tảo, thực 
vật chết trong nước 
Phân hủy mùn bã hữu 
cơ do phân tôm thải ra, 
thức ăn dư thừa dưới 
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Nitrobacter  2,5 x 1011 
cfu/kg 

Protease 50.000 
UI/kg 

Cellulase 20.000 
UI/kg 

Pectinlase 10.000 
UI/kg 

Phytase 10.000 
UI/kg 

Saccharomyces 
cerevise 3x1011 cfu/kg

Chất mang Lactose 
vừa đủ 1kg 

đáy ao, cung cấp các 
loại vi sinh vật, men có 
lợi cho môi trường 
Giúp ngăn chặn sự phát 

Công ty TNHH MTV phát triển kỹ thuật Châu Âu 
Địa chỉ: 060 QL 1A, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ 
Điện thoại: 0710.3910646  Fax: 0710.3910646 

156 TCCA 
TCCA 
(Trichloroisocyanuric 
acid) 

90% 
Sát trùng, diệt khuẩn 
nguồn nước ao nuôi 
trồng thủy sản 

Công ty TNHH TM-DV Nam Mỹ 
Địa chỉ: 51 Đường T5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 3 8160563  Fax: (08) 3 8160562 

Bột cây Yucca 
schidigera 
(trong đó hàm lượng 
saponin hiện diện 
tương ứng: 12%) 

90% 
157 Aqua Yucca 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Xử lý môi trường 
nước ao nuôi thủy sản. 
Hấp thụ khí độc, cấp 
cứu tôm nổi đầu do 
hàm lượng khi như 
NH3, NO2, NO3 

Bacillus subtilis  1011cfu/kg 158 Pro Aqua 
BZT Lactobacillus 

acidophilus  1011cfu/kg 

Phân hủy các chất hữu 
cơ dư thừa trong ao 
nuôi 
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Nitrosomonas sp.  1010cfu/kg 
Nitrobacter sp.  1010cfu/kg 
Chất mang (lactose) 
vừa đủ  1kg 

Hấp thụ khí NH3 

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Bảo Tín 
Địa chỉ: 35/1/14 đường TMT 19, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, 
Tp. HCM 
Điện thoại: 08.22055434  Fax: 08.37185287 

Bacillus subtilis 3×1011cfu 
Lactobacillus 
plantarium 3×1011cfu 

Nitrosomonas sp. 
2,5×1011 

cfu 

Nitrobacter sp. 
2,5×1011 

cfu 
Saccharomyces 
cerevisiae 3×1011cfu 

Protease 50.000UI 
Cellulase 20.000UI 
Pectinase 10.000UI 
Phytase 10.000UI 

159 RS - 100 

Chất mang (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, thức ăn thừa trong 
ao nuôi, bể ương tôm 
giống 
Giảm khí độc NH3, 
H2S trong ao nuôi, bể 
ương tôm giống 
Làm sạch đáy và nước 
ao nuôi, bể ương tôm 
giống 
Cải thiện chất lượng 
môi trường ao nuôi, 
bể ương tôm giống 

Công ty TNHH SX-TM & DV XNK Rồng Đại Việt 
Địa chỉ: 58/16 đường số 5A, KP6, P.Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3978 5436, 08-6657 6964  Fax: 08-3978 5436 

Iodine complex (min) 10% 

160 LUGODINE 
100 Dung môi (cồn) vừa 

đủ 100% 

Diệt nấm, động vật 
nguyên sinh trong môi 
trường nuôi tôm, cá. 
Sát trùng dụng cụ sử 
dụng trong việc nuôi 
trồng thủy sản 
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CuSO4 (min) 20% 

Propylene Glycol 
(min) 10% 

Benzyl alcool (min) 1% 
161 T-KILL 100 

Dung môi (cồn)  
vừa đủ 

100% 

Diệt nấm, động vật 
nguyên sinh trong môi 
trường nuôi tôm, cá 

Độ ẩm (min) 10% 
Al2(SO4)3.14H2O 
(min) 5% 

Ca(ClO)2 (min) 1% 
162 RO-FRESH 

100  

Chất đệm (bột mì) 
vừa đủ 1kg 

Xử lý nguồn nước 
đục, nước phù sa, giúp 
ổn định môi trường 
nước 

Độ ẩm (min) 10% 

Bacillus subtilis 
(min) 2x109cfu 163 ARGON 

Chất đệm (bột mì) 
vừa đủ 1kg 

Xử lý khí độc tích tụ 
dưới nền đáy ao, làm 
sạch đáy ao, cân bằng 
môi trường sinh thái, 
giúp tôm, cá phát triển 
tốt 

Công ty TNHH thuốc thú Y thủy sản Đại An Thái 
Địa chỉ: 2/62 Đường TL 30, KP 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 35066689  Fax: 08 62562925 

Trichloroisocyanuric 
acid (TCCA) 90% 

164 TCCA 99 
Chất đệm dextrose 
vừa đủ 100% 

Diệt nhanh vi khuẩn 
trong nguồn nước và 
ao lắng trước khi thả 
tôm 

Công ty TNHH Minh Tân 
Địa chỉ: Lô 30 A3-5, KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ 
Điện thoại: 0710 3843936; Fax: 0710 3843474 

Copper (trong 
CuSO4) (min - max)  

10.000 -
15.000mg 165 MIKON S 

Iron (trong FeSO4) 
(min - max)  

 60.000 -
10.000mg 

Duy trì màu nước ổn 
định, hạn chế hiện 
tượng mất tảo khi môi 
trường thay đổi 
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Zinc (ZnSO4)       
(min - max) 

25.000 -
30.000mg 

Magnesium (trong 
MgSO4) (min - max) 

10.000 -
15.000mg 

Potassium 
peroxydisulfate          
(min - max)  

200.000 -
250.000mg

Chất mang (bột đá) 
vừa đủ  1kg 

Ổn định độ kiềm khi có 
sự thay đổi môi trường 

Trong 1 kg có chứa: 
166 MITA 

OXYGEN Sodium percarbonate 90% 

Tăng hàm lượng oxy 
hòa tan trong nước, ổn 
định pH 

Sodium thiosulfate 11% 

Ethylene diamine 
tetraacetic acid 1% 

Sodium lauryl sulfate 2,5% 
167 MITA L.E.T 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 100% 

Làm lắng các chất hữu 
cơ và kết tủa kim loại 
nặng 
Giảm độ nhớt và váng 
bọt trên mặt nước, làm 
cho nước ao thoáng, 
sạch 

Copper (trong CuSO4) 10.000mg 

Iron (trong FeSO4)  60.000mg 

Zinc (ZnSO4)  33.000mg 

Magnesium (trong 
MgSO4) 

12.000mg 

Phosphorous (trong 
CaHPO4) 

2.000mg 

168 KHOÁNG TẠT

Nước cất vừa đủ 1lít 

Cung cấp khoáng 
chất cần thiết cho ao 
nuôi. Giúp cân bằng 
các khoáng chất có 
trong môi trường 
sinh thái nước, duy 
trì màu nước ổn 
định, hạn chế hiện 
tượng mất tảo khi 
môi trường thay đổi  

Bacillus subtilis 1010cfu/kg 

Bột cây Yucca 
schidigera 50mg 

169 MITA 
GUARD 

Amylase 1.200IU 

Cung cấp vi sinh vật 
có lợi và men phân 
giải chất hữu cơ vào 
ao nuôi để phân hủy 
những chất dơ bẩn ở 
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Protease 1.300IU 

Cellulase 700IU 

Chất mang (bột talc 
và dextrose) vừa đủ 1kg 

đáy ao. Duy trì màu 
nước 
Giảm khí độc NH3 

trong môi trường nước 

Acid ascorbic 30.000mg 

Acid citric 700.000mg170 A.C TẠT 
Chất mang (tinh bột) 
vừa đủ 1kg 

Giúp giảm pH của 
môi trường nước nuôi, 
đặc biệt khi mật độ 
tảo dày, môi trường 
nước thay đổi 

Công ty TNHH công nghệ sạch nông nghiệp 
Địa chỉ: khu 18, xã phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 
Điện thoại: 0210 373 1070  Fax: 0210 3731070 

Bacillus subtilis 10 cfu/lít 

171 
AT xử lý ao 
nuôi (AT bio 

active) 
Phụ gia (dung dịch rỉ 
mật) vừa đủ 1lít 

Xử lý nước ao nuôi 
tôm, cá, trại giống tôm, 
hồ cá, xử lý nước thải 
hữu cơ, hồ tự nhiên 
Giúp phân hủy nhanh 
các chất hữu cơ, thức 
ăn dư thừa của tôm, cá 
trong ao nuôi 

Cơ sở sản xuất Tân Khánh Huy 
Địa chỉ liên hệ: Thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  
Điện thoại: 0983.484933 

SiO2  65% 

Al2O3 7% 

Fe2O3 3% 
172 DAIMETIN 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Hấp thụ ion NH4
+ (NH3) 

trong môi trường nước 
ngọt 
Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát 
triển trong nước ao 
nuôi thủy sản 
Lắng tụ các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi 
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SiO2  65% 

Al2O3 7% 

Fe2O3 4% 

CaCO3 5% 

173 ZEOLITE 

CaO vừa đủ  1kg 

Hấp thụ ion NH4
+ 

(NH3) trong môi 
trường nước ngọt 
Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát 
triển trong nước ao 
nuôi thủy sản 
Lắng tụ các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi 

CaCO3 60% 

MgCO3  20% 174 DOLOMITE 

CaO vừa đủ  1kg 

Tăng độ kiềm 
Ổn định pH nước trong 
ao nuôi 

175 SUPER 
CANXI CaCO3 90% 

Tăng độ kiềm 
Ổn định pH nước ao 
nuôi 

SiO2  55% 

Al2O3 12% 

CaCO3  5% 
176 PHÂN TẠO 

MÀU 

CaO vừa đủ  1kg 

Cải tạo ao nuôi 
Ổn định pH, màu nước 
ao nuôi 

SiO2 0,02% 

Fe2O3 0,2% 

NaHCO3  85% 
177 SB 

ALKALINE 

CaCO3 vừa đủ  1kg 

Cải tạo ao nuôi. 
Ổn định pH, màu nước 
trong ao nuôi 

SiO2 55% 

CaCO3  20% 

MgCO3 5% 
178 VÔI ĐEN 

CaO vừa đủ 1kg 

Tăng độ kiềm 
Ổn định pH nước trong 
ao nuôi 
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Công ty TNHH Anh Mỹ VN 
Địa chỉ: 31/3 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 0583544140  Fax: 0583544140 

Iodine Complex, min 
(Iodine 10%) 

90% 

179 AMDINE 
9000 Dung môi (cồn) vừa 

đủ  100% 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động vật 
trong ao nuôi. Sát trùng 
dụng cụ trong ao nuôi 
tôm, cá 

Benzalkonium 
Chloride 80% 

180 BKC. AM 
Dung môi (cồn) vừa 
đủ 1lít 

Diệt các loài vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh 
động vật trong nước 
ao nuôi 
Sát trùng dụng cụ 
dùng trong nuôi trồng 
thủy sản  

SiO2 (min) 67% 

CaO (min) 0,8% 

MgO (min) 0,5% 

Fe2O3 (min) 0,9% 

Al2O3 (min) 11% 

181 AM 
KHOÁNG  

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 100% 

Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát 
triển 
Lắng tụ các chất lơ 
lửng 
Ổn định môi trường ao 
nuôi, tăng độ kiềm, 
giữ màu nước ổn định. 
Hấp thụ khí độc NH3, 
H2S 

Bacillus subtilis 
(min) 

3 x109 

cfu/kg 

Nitrobacter sp (min) 3 x109 

cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

3 x109 

cfu/kg 
Amylase (min) 200UI 

Protease (min) 100UI 

182 BIOLYSIS 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, thức ăn dư thừa, 
cải thiện chất lượng 
nước 
Hấp thụ khí độc NH3, 
H2S 
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Bột cây Yucca 
schidigera 
(saponin 6%) 

50% 
183 AM-YUCCA 

Phụ gia (chất xơ) vừa 
đủ 1kg 

Hấp thu khí độc NH3, 
H2S. Cải thiện môi 
trường nước đáy ao  

Bacilus subtilis 2x109cfu/kg
Lactobacilus 
acidophillus 2x108cfu/kg

Saccharomyces 
cerevisiae 2x108cfu/kg

Amylase 50.000UI 
Protease 3.000UI 

Cellulase 5.000UI 
Pectinase 1.000UI 
Xylanase 300UI 

184 AM MEN 

Chất đệm (đường 
lactose) vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm 
cá 

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam  
Địa chỉ: KCN Bàu Xéo - xã Sông Trầu - huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: 0613 921502-09  Fax: 0613 921514 

Saponin (min) 12% 
185 SAPONIN 

Chất mang (bột bã trà) 
vừa đủ 100% 

Dùng để diệt cá tạp, 
tạp khuẩn. Kích thích 
tôm lột vỏ. Giữ cân bằng 
độ pH trong ao nuôi 

Saponin (min) 12% 
186 TSP 15 

Chất mang (bột bã trà) 
vừa đủ 100% 

Dùng để diệt cá tạp, 
tạp khuẩn. Kích thích 
tôm lột vỏ. Giữ cân 
bằng độ pH trong ao 
nuôi 

Sodium percarbonate 
(2Na2CO3.3H2O2) 
(min) 

75% 

187 HI-OXY 
Chất mang Sodium 
carbonate (Na2CO3) 
vừa đủ  

100% 

Cung cấp oxy tức thời 
cho ao nuôi 
Kích thích sự phát 
triển của phiêu sinh 
thực vật có lợi trong 
ao nuôi 
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Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Ngũ Thường 
Địa chỉ: 523/41 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 0866789869  

Iodine complex (min) 
(Iodine 10%) 90% 

188 TIN-99 
Dung môi cồn vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật trong ao 
nuôi. Sát trùng dụng 
cụ trong ao nuôi cá, 
tôm 

Bacillus subtilis 
(min) 

3,3x1011 

cfu/kg 
Lactobacillus 
adidophilus (min) 

3,5x1011 

cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

3,5x1011 

cfu/kg 
Protease (min) 104UI/kg 
Amylase (min) 1035UI/kg

189 NEW BAC 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy nhanh chóng 
xác động vật, thức ăn 
thừa trong ao, phân 
tôm cá và rong tảo 
chết làm môi trường 
nước nuôi trong sạch 
 

SiO2 (min) 71% 

CaO (min) 0,9% 

MgO (min) 0,5% 

Fe2O3 (min) 0,9% 

Na2O (min) 0,3% 

Al2O3 (min) 13,2% 

190 MINERAL@ 

Chất đệm CaCO3  
vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng chất 
vào môi trường, giúp 
tôm nhanh cứng vỏ, 
cân bằng và ổn định 
độ kiềm trong ao 

Benzalkonium 
Chloride (min) 80% 

191 BKC-GOLD 

Dung môi cồn vừa đủ 100% 

Diệt các loài vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh động 
vật trong nước ao nuôi
Sát trùng dụng cụ dùng 
trong nuôi trồng thủy 
sản 
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Công ty TNHH thủy sản Hoàng Long 
Địa chỉ: 85/25 Đuờng Liên khu 5-6, Phuờng Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.4286620  Fax: 08.54286620 

PVP Iodine  
(trong đó hàm luợng 
iodine: 10%) 

90% 
192 Hiddine 

Dung môi (cồn) vừa 
đủ 1lít 

Diệt khuẩn, nguyên sinh 
động vật trong ao nuôi, 
sát trùng dụng cụ trong 
ao nuôi tôm, cá 

Công ty TNHH MTV Thanh Đằng 
ĐC: Võ Văn Kiệt, ấp Tắc Thủ, Hồ Thị Kỹ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 
ĐT: 07803827035  Fax: 0803817689 

Lactobacillus 
sporogenes  2x1010cfu 

Bacillus subtilis  8x1010cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae  3x1010cfu 

Rhodo pseudomonas 6x1010cfu 

193  Maxzyme  

Nước cất vừa đủ 1lít 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm 
cá 

Bacillus subtilis 5x104cfu/g

Lactobacillus 
acidophilus 5x103cfu/g

Saccharomyces 
cerevisiae 5x105cfu/g

Amylase 100.000UI/kg

Protease  2.000UI/kg

Cellulase  10.000UI/kg

Pectinlase  2000UI/kg

Xylanase 500UI/kg 

194 Forcenzyme 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm 
cá 
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Công ty TNHH MTV SX TM Long Du 
ĐC: 790/12/8 Hương Lộ 2, khu phố 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0907039097 

Bacillus subtilis 109cfu 

Bacillus 
licheniformis 109cfu 

Lactobacillus 
acidophilus 109cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae 109cfu 

195 AZ-Clean 

Chất đệm vừa đủ 1kg 

Phân hủy nhanh các 
chất cặn bã, thức ăn 
dư thừa, phân tôm cá 
dưới đáy ao nuôi 
Làm sạch môi trường 
nước 

Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Mỹ Bình 
Địa chỉ: C128 Trần Khánh Dư, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 
Thành phố Cần Thơ 
Điện thoại: 0710.6250069  Fax: 0710.6250752 

Bacillus subtilis 1x1010cfu/kg
196 Bacter Gold 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm, cá 
Giúp cải thiện chất 
lượng nước và đáy ao 
nuôi thủy sản 

197 Yucca 100 

Dịch chiết Yucca 
schidigera (trong đó 
hoạt chất saponin: 
10%) 

100% 

Hấp thụ khí độc NH3, 
cải thiện môi trường nước 
Cấp cứu tôm nổi đầu 
do bị khí độc 

Potassium 
monopersulfate 
(KHSO5) 

394.000mg
 
 
 
198 

 
 
 

Avakon Sodium 
dodecylbenzene 
Sulphonate 
(C18H29NaO3S) 

31.700mg 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi; sát 
trùng nguồn nước và 
dụng cụ nuôi tôm, cá 
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Sodium hexameta 
phosphate 
(Na6P6O18) 

124.000mg

Malic acid (C4H6O5) 89.000mg 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ AVA Việt Nam 
Địa chỉ: 76 Độc Lập, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 
Điện thoại: 0543.557652  Fax: 0543.557652 

SiO2 60% 

Al2O3 15% 

Fe2O3 5% 

MgO 2% 

199 Khoáng-
Basilic 

Bột CaCO3 vừa đủ 1kg 

Hấp thụ ion NH4
+(NH3) 

trong môi trường nước 
ao nuôi, bổ sung khoáng 
chất kích thích tảo phát 
triển trong nước, lắng 
tụ các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi 
Cải thiện chất lượng 
nức ao nuôi 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hải Dương Phát 
Địa chỉ: 45/40 Đường số 3, KP 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.37658259  Fax: 08.37658260 

Bacillus subtilis 3,3 x 1011 

cfu/kg 
Lactobacillus 
acidophilus 

3,5 x 1011 

cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae 

1,2 x 1011 

cfu/kg 

Protease 104IU/kg 

Amylase 1035IU/kg

200 Bio Lavar 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy nhanh chóng 
xác động thực vật, thức 
ăn thừa trong ao, phân 
tôm, cá và rong tảo chết 
làm môi trường nước 
nuôi trong sạch 
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Iodine complex (hàm 
lượng iodine có trong 
sản phẩm: 10%) 

90% 
201 HDP-Iodine 

Dung môi (cồn) vừa 
đủ 1lít 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh đông vật 
trong ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

Benzalkonium 
Chloride (min) 80% 

202 HDP-BKC 
Dung môi (cồn) vừa 
đủ 1lít 

Diệt các loài vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh động 
vật trong nước ao nuôi
Sát trùng dụng cụ 
dùng trong nuôi trồng 
thủy sản 

CaSO4 (min) 200g 

Na2SO4 (min) 50g 
Co2+ (CoSO4.7H2O) 
(min) 0,12g 

Se4+ (K2SeO3) (min) 0,1g 

MnSO4.4H2O (min) 15g 

FeSO4.7H2O (min) 15g 

CuSO4.5H2O (min) 2g 

ZnSO4.H2O (min) 15g 

203 F1 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Cung cấp các khoáng 
chất cho môi trường 
ao nuôi 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Âu Mỹ 
Địa chỉ: 57 Đường S1, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.38160699  Fax: 08.38160698 

K2O 30% 
Ca2+ 15% 
P2O5 7% 

N2 15% 204 Bio-Alga 

Bột tảo (Chlorella, 
Bacillariophyta)   
vừa đủ 

100% 

Gây màu nước ao nuôi, 
cung cấp các chất dinh 
dưỡng cần thiết cho 
thực vật phù du phát 
triển, tạo nguồn thức 
ăn tự nhiên cho tôm, 
cá 
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Ca(H2PO4)2 8.200mg 
Mg(H2PO4)2 7.000mg 
FeSO4 2.240mg 
Fe2SO3 9.610mg 

CuSO4 200mg 
Vitamin E 700IU 
Chitosan 14.100mg 

205 Fast-Weight 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Gây màu nước ao 
nuôi, cung cấp các 
chất dinh dưỡng cần 
thiết cho thực vật phù 
du phát triển, tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm, cá 

Benzalkonium 
Chloride  80% 

206 BKC 99 
Dung môi (cồn) vừa 
đủ 1 lít 

Tiêu diệt vi khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động vật 
trong môi trường ao 
nuôi thủy sản 
Khử trùng dụng cụ, bể 
ương tôm giống 

Công ty Cổ phần Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh 
ĐC: Lô 23, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08. 37542464; 08. 37542881  Fax: 08. 37542466 

Saponin 14% 
207 Star Saponin Chất đệm (Cellulose) 

vừa đủ 100% 
Diệt các loài cá tạp 

Bacillus pumilus 1,0x108 

cfu/g 

208 Bloom Starter Chất mang (Calcium, 
Phosphorus, Sodium, 
Magnesium, Copper, 
Selenium, Zinc)  
vừa đủ 

1g 

Cải thiện chất lượng 
nước - giúp dễ dàng 
gây tảo ban đầu và 
trong suốt quá trình 
nuôi. Cung cấp chất 
dinh dưỡng giúp thực 
vật phù du phát triển 
tạo nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm 

Sodium thiosulfat 11,2% 

Sodium lauryl sulfate 4,8% 

Ethylene diamine 
tetra acetic acid 1,02% 

209 Satis 

Dung môi (nước sạch) 
vừa đủ 100% 

Làm lắng các chất hữu 
cơ và kết tủa kim loại 
nặng. Giảm độ nhớt 
và váng bọt trên bề 
mặt nước 
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Công ty TNHH công nghệ sinh học Gia Long 
Đc: 6B/62, An Hạ, ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0838806146  Fax: 0838773321 

Sodium thiosulfate 10,3% 

Ethylene Diamine 
Tetra acetic acid 5,2% 

Sodium laurylsulfate 15,1% 
210 EXTRA JET 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 100% 

Làm lắng các chất hữu 
cơ và kết tủa kim loại 
nặng 
Giảm độ nhớt và váng 
bọt trên mặt nước  

Sodium percarbonate 12% 

Calcium (CaHPO4) 20% 

Magnesium (MgSO4) 0,2% 211 SUPER O2 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 100% 

Làm giầu khoáng chất 
cho nước và đáy ao 
trong ao nuôi trồng 
thủy sản 

Bacillus subtilis 2x109cfu/g
Lactobacillus 
sporogenes 2x109cfu/g

Lactobacillus 
acidophilus 

1,5x109 

cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae 

1,2x109 

cfu/g 

Nitrosomonas sp. 
1,2x109 

cfu/g 

Nitrobacter sp. 
1,2x109 

cfu/g 
Protease  1.000UI 

Amylase  600UI 
Lipase  500UI 
Cellulase  300UI 

212 BZT 

Chất mang (lactose) 
vừa đủ 1g 

Phân hủy triệt để thức 
ăn dư thừa, căn bã, 
chất hữu cơ, xác phiêu 
sinh vật 
Phân hủy liên tục khí 
độc trong ao nuôi như 
NH3, H2S, NO2 
Ổn định môi trường 
nước, cân bằng pH 
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CuSO4.5H2O 10% 
213 DRT 

Nước cất vừa đủ 100% 

Diệt tảo trong nước ao 
nuôi 

Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 
chloride 

80% 
214 BKC GL 

Chất đệm (nước cất) 
vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động vật 
trong nước ao nuôi 
thủy sản 

SiO2 70% 

CaO 0,5% 

Al2O3 10% 

MgO 2% 

Fe2O3 2% 

K2O 2,5% 

Na2O 2% 

215 NANO ZEO 

CaCO3 vừa đủ 100% 

Hấp thụ ion NH4 (NH3) 
trong môi trường nước
Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát 
triển trong nước ao 
nuôi thủy sản 
Lắng tụ các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi 

Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh 
Địa chỉ: Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08. 37542464; 08. 37542881  Fax: 08. 37542466 

Bacillus subtilis 6x109cfu/g
Bacillus 
licheniformis  6x109cfu/g

Bacillus polymyxa  6x109cfu/g

Bacillus megaterium 3x109cfu/g
Bacillus coagulans 3x109cfu/g
Bacillus 
amyloliquefaciens  3x109cfu/g

216 Bioso 

Chất phụ gia 
(bentonite) vừa đủ 1g 

Cải thiện chất lượng 
nước, giảm lượng chất 
thải trong ao 
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Bacillus megaterium 
1,0x109 

cfu/g 

Bacillus subtilis 
1,0x109 

cfu/g 

Bacillus polymyxa  
1,0x109 

cfu/g 

Bacillus 
amyloliquefaciens  

1,0x109 

cfu/g 

Bacillus 
licheniformis  

1,0x109 

cfu/g 

Bacillus coagulans 
1,0x109 

cfu/g 

217 Ecosen 

Chất phụ gia 
(bentonite) vừa đủ 1g 

Hỗn hợp vi sinh đậm 
đặc giúp phân hủy, 
chuyển hóa nhanh 
chóng chất thải trong 
ao nuôi. Giúp chuyển 
hóa, ngăn chặn hình 
thành khí độc: NH3; 
NO2; H2S ... 

Bacillus subtilis 
1,0x109 

cfu/g 

Bacillus 
licheniformis  

1,0x109 

cfu/g 

Bacillus polymyxa  
1,0x109 

cfu/g 

Bacillus megaterium 
1,0x109 

cfu/g 

Bacillus coagulans 
1,0x109 

cfu/g 

218 Eco-pond 

Chất phụ gia 
(zeolite) vừa đủ 1g 

Giảm lượng bùn thải, 
duy trì chất lượng 
nước. Giúp duy trì hệ 
sinh thái tự nhiên 
trong ao nuôi. Thúc 
đẩy quá trình phân 
hủy chất hữu cơ, làm 
sạch nước ao nuôi 

Saponin 12% 
219 SapoMax Chất đệm (cellulose) 

vừa đủ  100% 

Diệt cá tạp, kích thích 
tôm lột vỏ 
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CÔNG TY TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Nguyên Ngọc  
Địa chỉ: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM 
ĐT: (08) 22469200  Fax: (08) 22469200 

SiO2 70% 

CaO 6% 

Al2O3 11% 
220 N-68 

Fe2O3 12% 

Hấp thụ ion NH4 
(NH3) trong môi 
trường nước ao nuôi. 
Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát 
triển trong nước ao 
nuôi thủy sản. Lắng tụ 
các chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 

Chloramin T 92% 
221 CLO-T 

Tá dược (bột 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Sát trùng nguồn nước, 
sát trùng dụng cụ, nhà 
xưởng dùng trong 
nuôi trồng thủy sản 

Sodium (NaCl) 7g 

Manganese (MnSO4) 16g 

Zinc ( ZnSO4) 8g 

Calcium (CaHPO4) 10g 
222 Redu-White 

Chất đệm (zeolit) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng chất 
cho ao nuôi, giúp thực 
vật phù du phát triển, 
tạo nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm cá, giúp 
tôm cá phát triển tốt 

223 Yucca - 
Water 

Dịch chiết từ cây 
Yucca schidigera 
(Trong đó: hàm 
lượng Saponin ≥ 12%) 

100% 

Cải thiện chất lượng 
nước, hấp thu khí độc 
NH3 trong ao nuôi. 
Giúp môi trường ao 
nuôi trong sạch 

SiO2 65% 

CaO 13% 

Al2O3 15% 
224 Yucca-Zeo 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Hấp thụ ion NH4 
(NH3) trong môi 
trường nước ao nuôi. 
Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát 
triển trong nước ao 
nuôi thủy sản. Lắng tụ 
các chất lơ lửng trong 
nước ao nuôi 
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Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Tiên Phong 
ĐC: Lô 23, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08. 37542464; 08. 37542881  Fax: 08. 37542466 

Saponin 12% 
225 TF-Saponin Chất đệm (cellulose) 

vừa đủ 100% 

Diệt cá tạp, kích thích 
tôm lột vỏ 

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học TOM CA RE 
Địa chỉ: D012/961 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08. 54062278  Fax: 08. 54062309 

K2O 2% 

MgO 0.5% 

Na2O 10% 

CaO 10% 

226 Rich Mix 

Phụ gia (CaCO3) vừa 
đủ 1kg 

Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát 
triển tạo nguồn thức 
ăn tự nhiên cho tôm, 
cá, góp phần làm lắng 
tụ các chất lơ lửng 
trong ao nuôi. Điều 
chỉnh pH ao nuôi 

Bacillus pumilus 109cfu/kg 

Bacillus subtilis 108cfu/kg 

Bacillus 
licheniformis 109cfu/kg 

Bacillus polymyxa 109cfu/kg 

Bacillus 
amyloliquefaciens 109cfu/kg 

227 

 
 
 
 
 

Seapro 

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Góp phần thúc đẩy 
nhanh quá trình phân 
hủy các chất cặn bã, 
thức ăn dư thừa và các 
chất hữu cơ trong 
nước ao nuôi. Cải 
thiện chất lượng nước 
ao nuôi. Giảm ô 
nhiễm môi trường 
nước ao nuôi. Bổ sung 
lợi khuẩn cho ao nuôi 

Iodine complex 
(hàm lượng Iodine có 
trong sản phẩm là 5%)

50% 

228 

 
 

Iodine YTE 

Dung môi (cồn) vừa 
đủ 1lít 

Sát trùng phổ rộng, 
tiêu diệt nhanh các 
loại vi khuẩn trong 
nước ao nuôi. Sát 
trùng dụng cụ nuôi 
tôm, cá 
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Bacillus pumilus 109cfu/kg 
Bacillus subtilis 109cfu/kg 
Bacillus 
licheniformis 109cfu/kg 

Bacillus polymyxa 109cfu/kg 
Bacillus 
amyloliquefaciens 108cfu/kg 

229 

 
 
 
 

Bluetech 

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Giảm ô nhiễm đáy ao, 
đẩy nhanh quá trình 
phân hủy thức ăn dư 
thừa, phân tôm, cá và 
mùn bã hữu cơ ở đáy 
ao. Tạo thêm nguồn vi 
khuẩn có lợi cho ao 
nuôi 

Dịch chiết Yucca 
schidigera 
(hàm lượng saponin 
có trong sản phẩm   
là 2,5%) 

25% 
230 Deomax 

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Hấp thụ khí độc NH3 
trong môi trường nước 
ao nuôi tôm, cá. Cấp 
cứu tôm nổi đầu do bị 
khí độc. Cải thiện môi 
trường ao nuôi 

CuSO4.5H2O 10% 
231 Cop Active 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Diệt rong tảo, nguyên 
sinh động vật và khuê 
tảo trong ao nuôi tôm, 
cá 

Ethylene Diamine 
Tetra Acetic Acid 40% 

232 EDTA Protect
Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Kết tủa kim loại nặng, 
ổn định môi trường 
nước. Lắng tụ các chất 
lơ lửng. Góp phần làm 
sạch môi trường nước 
ao nuôi thủy sản 

Sodium bicarbonate 40% 
233 Alka Up 

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Tăng độ kiềm, ổn định 
pH trong ao nuôi 

Bacillus pumilus 109cfu/kg 

Bacillus subtilis 109cfu/kg 

Bacillus licheniformis 109cfu/kg 

234 Herobac 

Bacillus polymyxa 109cfu/kg 

Thúc đẩy quá trình 
phân hủy thức ăn dư 
thừa, phân tôm, cá và 
mùn bã hữu cơ ở đáy 
ao diễn ra nhanh chóng 
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Bacillus 
amyloliquefaciens 109cfu/kg 

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

làm giảm ô nhiễm đáy 
ao, cân bằng hệ vi sinh 
đáy ao 

235 Yucca T205 

Dịch chiết Yucca 
schidigera 
(hàm lượng saponin 
có trong sản phẩm là 
10%) 

100% 

Hấp thụ khí độc NH3 
trong môi trường nước 
ao nuôi tôm, cá. Cấp 
cứu tôm nổi đầu do bị 
khí độc. Cải thiện môi 
trường ao nuôi. Kích 
thích tôm lột vỏ 

Bacillus pumilus 108cfu/kg 
Bacillus subtilis 109cfu/kg 
Bacillus 
licheniformis 109cfu/kg 

Bacillus polymyxa 109cfu/kg 
Bacillus 
amyloliquefaciens 108cfu/kg 

236 Envigreen 

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Thúc đẩy quá trình 
phân hủy thức ăn dư 
thừa, phân tôm, cá và 
mùn bã hữu cơ ở đáy 
ao diễn ra nhanh chóng 
làm giảm ô nhiễm đáy 
ao, cân bằng hệ vi sinh 
đáy ao 

Dịch chiết Yucca 
schidigera  
(hàm lượng saponin có 
trong sản phẩm là 3%)

30% 
237 Deokey 

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Hấp thụ khí độc NH3 
trong môi trường nước 
ao nuôi tôm, cá. Cấp 
cứu tôm nổi đầu do bị 
khí độc. Cải thiện môi 
trường ao nuôi. Kích 
thích tôm lột vỏ 

Bacillus pumilus 109cfu/kg 
Bacillus subtilis 109cfu/kg 
Bacillus 
licheniformis 109cfu/kg 

Bacillus polymyxa 108cfu/kg 
Bacillus 
amyloliquefaciens 109cfu/kg 

238 HO205 

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất hữu 
cơ trong ao nuôi. Bổ 
sung lợi khuẩn giúp 
cân bằng hệ vi sinh 
đáy ao. Giảm ô nhiễm, 
làm sạch môi trường 
nước ao nuôi 
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Bacillus pumilus 109cfu/kg 

Bacillus subtilis 109cfu/kg 
Bacillus 
licheniformis 108cfu/kg 

Bacillus polymyxa 109cfu/kg 
Bacillus 
amyloliquefaciens 109cfu/kg 

239 Megaba 

Phụ gia (dextrose)    
vừa đủ 1 kg 

Chống ô nhiễm đáy 
ao, phân hủy nhanh 
thức ăn dư thừa, phân 
tôm, cá và mùn bã 
hữu cơ ở đáy ao. Cân 
bằng hệ vi khuẩn đáy 
ao nuôi. Cải thiện chất 
lượng nước ao nuôi 

NaNO3 2% 

CaCO3 5% 

K2HPO4 2% 
240 

 
 
Green Watter 

Phụ gia (CaO) vừa đủ 1 kg 

Cung cấp các chất 
khoáng giúp tảo phát 
triển, ổn định màu 
nước, tăng độ kiểm, 
ổn định pH 

K2O 2% 

MgO 0,5% 

Na2O 10% 

CaO 10% 

241 Mix More 

Phụ gia (CaCO3) vừa 
đủ 1kg 

Lắng tụ một phần chất 
lơ lửng trong nước ao 
nuôi. Tăng cường hệ 
đệm, độ kiềm cho nước 
ao nuôi. Giúp ổn định 
pH. Cung cấp khoáng 
chất kích thích sự phát 
triển của tảo, cải thiện 
chất lượng nước 

Benzalkonium 
Chloride 80% 

242 BKC Dita 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Sát trùng phổ rộng, tiêu 
diệt nhanh các loại vi 
khuẩn trong nước ao 
nuôi. Sát trùng dụng cụ 
nuôi tôm, cá 

Công ty TNHH Công nghệ SAM SON 
Địa chỉ: 230/85 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM 
Điện thoại: 08. 39805941  Fax: 08. 39805941 

Benzalkonium 
Chloride 80% 

243 BKC Remo 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Sát trùng phổ rộng, tiêu 
diệt nhanh các loại vi 
khuẩn trong nước ao 
nuôi. Sát trùng dụng cụ 
nuôi tôm, cá 
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244 Yucca S525 

Dịch chiết Yucca 
schidigera 
(hàm lượng saponin 
có trong sản phẩm là 
10%) 

100% 

Khử khí độc NH3 
trong môi trường nước 
ao nuôi tôm, cá. Cấp 
cứu tôm nổi đầu do bị 
khí độc, cải thiện chất 
lượng nước ao nuôi 

Iodine complex 
(hàm lượng Iodine có 
trong sản phẩm là 5%) 

50% 
245 Iodine Strong 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Sát trùng phổ rộng, 
tiêu diệt nhanh các loại 
vi khuẩn trong nước ao 
nuôi. Sát trùng dụng cụ 
nuôi tôm, cá 

CuSO4.5H2O 10% 
246 King Cop Dung môi (nước cất) 

vừa đủ 1lít 

Diệt rong tảo, nguyên 
sinh động vật và khuê 
tảo trong ao nuôi tôm, 
cá 

Bacillus pumilus 109cfu/kg 
Bacillus subtilis 109cfu/kg 
Bacillus 
licheniformis 109cfu/kg 

Bacillus polymyxa 109cfu/kg 
Bacillus 
amyloliquefaciens 109cfu/kg 

247 Interbac 

Phụ gia (dextrose) vừa 
đủ 1kg 

Chống ô nhiễm đáy 
ao, phân hủy nhanh 
thức ăn dư thừa, phân 
tôm, cá và mùn bã 
hữu cơ ở đáy ao. Tạo 
thêm nguồn vi khuẩn 
có lợi cho ao nuôi. Cải 
thiện chất lượng nước 
ao nuôi 

Bacillus pumilus 109cfu/kg 

Bacillus subtilis 108cfu/kg 

Bacillus 
licheniformis 109cfu/kg 

Bacillus polymyxa 109cfu/kg 

Bacillus 
amyloliquefaciens 109cfu/kg 

248 Aquatic 

Phụ gia (dextrose) vừa 
đủ 1kg 

Góp phần đẩy nhanh 
quá trình phân hủy các 
chất cặn bã, thức ăn dư 
thừa và các chất hữu cơ 
trong nước ao nuôi. Cải 
thiện chất lượng nước 
ao nuôi. Giảm ô nhiễm 
môi trường nước ao 
nuôi 
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Ethylene Diamine 
Tetra Acetic Acid 

40% 

249 

 
 

EDTA 
Balance Phụ gia (dextrose) vừa 

đủ 
1kg 

Kết tủa kim loại nặng, 
lắng tụ các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi. 
Góp phần làm trong 
sạch môi trường nước 
nuôi trồng thủy sản 

Dịch chiết Yucca 
schidigera  
(hàm lượng Saponin 
có trong sản phẩm 
là 3%) 

30% 
250 Debar 

Phụ gia (dextrose) vừa 
đủ 

100% 

Hấp thụ khí độc NH3 
trong môi trường nước 
ao nuôi tôm, cá. Cấp 
cứu tôm nổi đầu do bị 
khí độc. Cải thiện chất 
lượng nước ao nuôi 

Sodium bicarbonate 40% 
251 Alka Max 

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Tăng độ kiềm, ổn định 
pH trong ao nuôi 

K2O 2% 

MgO 0,5% 

Na2O 10% 

CaO 10% 
252 Mineral More

Phụ gia (CaCO3) vừa 
đủ 1kg 

Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát 
triển tạo nguồn thức 
ăn tự nhiên cho tôm, 
cá; góp phần làm lắng 
tụ các chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi. 
Điều chỉnh pH trong 
nước ao nuôi 

NaNO3 2% 

CaCO3 5% 

K2HPO4 2% 
253 Nice Watter 

Phụ gia (CaO) vừa 
đủ 

1kg 

Cung cấp khoáng chất 
cho đáy ao, giúp tảo 
ồn định và phát triển 
Tăng độ kiềm ổn định 
pH ao nuôi 



 
 CÔNG BÁO/Số 535 + 536/Ngày 08-9-2013 61 
 

TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH La Mót 
Địa chỉ: số 92 đường 27, Phường Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 3729 5399; 08 35366699; Fax: 08 37295399 

NaCl  2.500mg 

CuSO4 1.500mg 

Na2SeO3 22mg 

KCl 10.000mg 

MnSO4 1.200mg 

FeSO4 2.000mg 

254 POKUDA 
NANO 123 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng chất 
cho ao nuôi, giúp thực 
vật phù du phát triển, 
tạo nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm, cá, giúp 
tôm cá phát triển tốt 

PVP Iodine 90% 

(trong đó hàm lượng 
iodine min) 10% 255 Glugol Max 

90 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Tác dụng sát trùng phổ 
rộng, diệt được nhiều 
loại vi khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động vật 
có trong môi trường 
nước. Khử trùng dụng 
cụ, bể ương 

Bacillus subtilis 109cfu/g 
Bacillus 
mesentericus  109cfu/g 

Bacillus megaterium 109cfu/g 
Bacillus pumilus 109cfu/g 

256 AQUA 
BIOZYME 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, các loại chất thải 
của tôm cá. Làm sạch 
đáy ao 

Bacillus subtilis 109cfu/g 
Bacillus 
licheniformis  109cfu/g 

Bacillus polymyxa  109cfu/g 
257 EKOBIO Z 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, các loại chất thải 
của tôm cá. Làm sạch 
đáy ao 
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Dịch ép từ cây Yucca 
schidigera  

80% 
258 Hight Yucca 

Nước cất vừa đủ 1lít 

Hấp thụ khí độc (NH3) 
trong ao nuôi thủy sản 

Công ty Cổ phần Thế giới Thông Minh 
Địa chỉ: 35/9, đường D5, P25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08. 6294.8394 

Chất hữu cơ (OM) 0,55% 

Bo 0,3% 

NaOH 0,3% 

Chất béo 0,03% 
259 

Phân sinh học 
WEHG 

pH 8-9 

Cân bằng hệ sinh thái 
trong ao nuôi 
Gây màu nước và ổn 
định màu nước 
Giảm thiểu sản sinh 
khí độc như NH3, NO2

Giúp vật nuôi tăng 
trưởng tốt, giảm hệ số 
thức ăn 
Tăng năng suất, tăng 
hiệu quả 

Công ty TNHH Sitto Việt Nam 
Địa chỉ: Số 4 Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. 
Điện thoại: 08.22108368/0613.834904-06  Fax: 0613.834905 

PVP Iodine 
(trong đó nồng độ 
iodine có trong sản 
phẩm: 10,5%) 

90% 
260 Titan Iodine 

Dung môi (alchohol) 
vừa đủ 1lít 

Diệt các vi khuẩn, 
nguyên sinh động vật 
trong ao nuôi, sát 
trùng dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 

PVP Iodine 
(trong đó nồng độ 
iodine có trong sản 
phẩm: 10% ) 

90% 
261 Sittodine 

Dung môi (alchohol) 
vừa đủ 

1lít 

Diệt các vi khuẩn, 
nguyên sinh động vật 
trong ao nuôi, sát 
trùng dụng cụ trong ao 
nuôi tôm, cá 
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Nitrosomonas sp. 1x109cfu/g
262 Nitro-S 

Powder Lactose vừa đủ 100g 
Giảm khí độc trong ao 
(amonia, nitrite, nitrate)

Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 
chloride 

50% 
263 Wanway 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn, nấm và 
nguyên sinh động vật 
trong nước ao nuôi 

264 Sitto Yucca  

Dịch chiết từ cây 
Yucca schidigera 
(trong đó hàm lượng 
saponin có trong sản 
phẩm: 8%) 

100% 
Xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản, làm 
giảm khí độc NH3 

265 Sitto Yucca 
Powder 

Bột cây Yucca 
schidigera (trong đó 
hàm lượng saponin có 
trong sản phẩm: 10%) 

100% 
Xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản, làm 
giảm khí độc NH3 

Nitrobacter sp. 1x109cfu/g
266 Nitro-B 

Powder Dextrose vừa đủ 100g 
Giảm khí độc trong ao 
(amonia, nitrite, nitrate) 

Benzalkonium 
Chloride 80% 

267 Bioquats 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 100% 

Diệt khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật, ngoại 
ký sinh trùng trong ao 
nuôi tôm, cá. Giảm 
mật độ tảo trong nước 
ao nuôi 

Sodiumcarbonate 
peroxide 98% 

268 Oxyfast 
CaCO3 vừa đủ 1kg 

Cung cấp oxy trong 
nước ao nuôi 

SiO2 71% 

Fe2O3 1,5% 

CaO 3% 
269 Sitto Zeolite 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Hấp thụ ion NH4 (NH3) 
trong môi trường nước. 
Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát triển 
trong nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các chất lơ 
lửng trong nước ao nuôi
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SiO2 70% 

Fe2O3 1,2% 

CaO 2% 
270 Granulite 

CaCO3 vừa đủ: 1kg 

Hấp thụ ion NH4 (NH3) 
trong môi trường nước. 
Bổ sung khoáng chất 
kích thích tảo phát triển 
trong nước ao nuôi thủy 
sản. Lắng tụ các chất lơ 
lửng trong nước ao nuôi

Bacillus subtilis 
3.5x109 

cfu/g 
271 Bacillus 

Subtilis 1090 
Tinh bột và vanila 
vừa đủ 100g 

Phân hủy chất hữu cơ 
lắng tụ ở đáy ao do chất 
thải và thức ăn dư thừa, 
cải thiện chất lượng môi 
trường nước 

Bacillus subtilis 
2x109 

cfu/ml 

Bacillus 
licheniformis 

1,5x10 
cfu/ml 

272 Rhodo Baccil 

Nước vừa đủ 100ml 

Phân hủy chất hữu cơ 
lắng tụ ở đáy ao do chất 
thải và thức ăn dư thừa, 
cải thiện chất lượng môi 
trường nước 

Bacillus subtilis 5 x 109 

cfu/g 
273 Sitto Pro-BCS

Dextrose vừa đủ 100g 

Phân hủy chất hữu cơ 
lắng tụ ở đáy ao do chất 
thải và thức ăn dư thừa, 
cải thiện chất lượng 
môi trường nước 

Bacillus 
licheniformis 

1 x 109 

cfu/g 
274 Sitto Pro-BCL 

Dextrose vừa đủ 100g 

Phân hủy chất hữu cơ 
lắng tụ ở đáy ao do 
chất thải và thức ăn dư 
thừa, cải thiện chất 
lượng môi trường nước 

275 Sitto Saponin 
(hiệu con bọ cạp) 

Bột cây bã trà 
(trong đó hàm luợng 
saponin: 14%) 

100% Diệt cá tạp, kích thích 
tôm lột vỏ 
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Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Nam Việt 
Địa chỉ: 46, đường 25A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08. 3170566  Fax: 08. 37628592 

SiO2 71,9% 

CaO 0,17% 

Al2O3 11,5% 

Fe2O3 1,8% 

K2O 1,95% 

Na2O 2,7% 

MgO 0,7% 

276 Top-Min 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Làm giàu khoáng chất 
cho nước và đáy ao 
nuôi 

Bacillus 
licheniformis 

4x108cfu/g

Bacillus subtilis 4x108cfu/g

Bacillus megaterium 4x108cfu/g

Bacillus polymyxa 4x108cfu/g

277 Bio-Clean 

Chất mang (lactose) 
vừa đủ 

1g 

Phân hủy các chất hữu 
cơ dư thừa trong ao 
nuôi. Hấp thụ khí độc 
NH3 

Công ty cổ phần Thái Việt 
Địa chỉ: 143 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
Điện thoại: 072.3890.441; Fax : 072.3643.442 

Dicalcium phosphate 2% 

Magnesium sulfate 30% 

Calcium carbonate 30% 278 AQUACAL 

Chất đệm (CaO) vừa 
đủ 

100% 

Cung cấp đa vi lượng, 
giúp tôm lột xác, tạo 
vỏ nhanh 
Giúp tăng độ kiềm và 
giảm sự biến động pH 
trong ao nuôi 
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Công ty TNHH Cát Biển Vàng 
Địa chỉ: tổ 7, Lư Cấm, Phường Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0583 589533  

Dịch chiết cây Yucca 
schidigera 65% 

279 CABIVA 
YUCCA 

Nước vừa đủ 1lít 

Hấp thụ khí độc NH3, 
cải thiện môi trường 
nước 

Iodine  10% 
280 V- DINE 99 

Dung môi cồn vừa đủ 1lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ nuôi tôm, cá 

Bacillus subtilis  10 x 109 

cfu 
Bacillus polymyxa  9 x 108cfu 
Bacillus 
lichenniformis 7 x 109cfu 

Lactobacillus 
acidophilus  

9,8 x 108 

cfu 
Nitrosomonas sp  8 x 108cfu 

Nitrobacters sp  7,5 x 108 

cfu 
Aspergillus oryzae  3 x 109cfu 
Saccharomyces 
cerevisiae  9 x 109cfu 

281 CABIVA 
CLEAN  

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ  1kg 

Chống ô nhiễm đáy 
ao, phân hủy nhanh 
thức ăn dư thừa, phân 
tôm, cá và mùn bã 
hữu cơ đáy ao 
Giảm độ đục của 
nước, ổn định màu 
nước ao nuôi, phục 
hồi đáy ao nhanh và 
hiệu quả 
Tạo thêm nguồn vi 
khuẩn có lợi cho ao 
nuôi 

Công ty TNHH SX TM & XNK Phạm Vương  
Địa chỉ: 38/13/2B Gò Dầu, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.3847 1969  Fax: 08.3847 1969 

CaHPO4 30.000mg 
P2O5 14.000mg 
K2O 12g 
CaO 11g 

282 LANIX 

Na2O 6g 

Làm giàu khoáng chất 
cho nước và đáy ao. 
Lắng đọng phù sa và 
các chất hữu cơ lơ 
lửng trong nước 
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FeSO4 9g 
CaCO3 918g 

Bột nghiền cây 
Yucca schidigera 35% 

283 YUCCA C 
Dextrose  65% 

Cải thiện chất lượng 
nước, hấp thụ khí độc 
NH3 trong ao nuôi tôm, 
cá 

Sodium bicarbonate  55% 
284 ALKALIST Chất đệm bột talc 

vừa đủ 100% 
Giúp ổn định pH trong 
ao nuôi 

CaMg(CO3)2 82% 

285 LANCER 

P2O5 18% 

Hạ phèn, tăng hệ đệm 
trong ao nuôi, láng tụ 
các chất lơ lửng, cải 
thiện chất lượng nước 
ao nuôi, kích thích 
động vật phù du phát 
triển, giúp tôm, cá phát 
triển tốt 

Công ty TNHH SX TM & XNK Trường Tín Đạt 
Địa chỉ: 194/35/12A đường Phan Anh, P Tân Thới Hòa,Quận Tân Phú, Tp Hồ 
Chí Minh. Điện thoại: 0862539076  Fax: 0862539173 

Bột cây Yucca 
schidigera 30% 

Vitamin C 10% 286 YUMIX C 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ  1kg 

Giảm khí độc NH3, 
cải thiện chất lượng 
nước, chống stress khi 
thời tiết thay đổi, rớt 
tảo 

Công ty TNHH SX TM Đất Vàng  
Địa chỉ : 194/49/6 Đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 6660 3297; Fax: (08) 6660 3297 
Địa chỉ sản xuất: 688/59 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, 
Tp Hồ Chí Minh. 

CaHPO4 25.000mg 

P2O5 10.000mg 

287 CALIMAX 

FeSO4 2.800mg 

Lắng tụ các chất lơ 
lửng trong nước, cải 
thiện chất lượng nước 
ao nuôi, ổn định pH 
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ZnSO4 2.600mg 
MnSO4  2.000mg 
CuSO4 200mg 
CaCO3 957,4mg 
CaHPO4 33g 
Al2O3 17g 
K2O 15g 
CaO 8g 
Na2O 5g 
Fe2O3 7g 

288 CATOMAX 

CaCO3 vừa đủ 915g 

Làm giàu khoáng chất 
cho nước và đáy ao 
Lắng đọng phù sa và 
các chất hữu cơ lơ 
lửng trong nước 

Dịch cây Yucca 
schidigera  70% 

289 GOLD 
YUCCA 

Nước vừa đủ  1lít 

Giảm khí độc NH3, 
H2S có trong ao nuôi, 
cải thiện môi trường 
nước 

CaHPO4 30g 
Al2O3 20g 
K2O  13g 
CaO  12g 
Na2O  5g 
Fe2O3 8g 

290 LANDER 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Làm giàu khoáng chất 
cho nước và đáy ao 
Lắng đọng phù sa và 
các chất hữu cơ lơ 
lửng trong nước 

Công ty TNHH thủy sản Tâm Việt 
Địa chỉ: 363A/14 xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0866838713 

Bacillus subtilis 
(min) 3,2 x109 cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 2,0 x108 cfu

Amylase (min) 55.000UI 

 
 

291 

 
 

EPILUX 
1011 

Protease (min) 5000UI 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, thức ăn dư thừa, 
cải thiện chất lượng 
nước 
Hấp thu khí độc NH3, 
H2S 
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Cellulase (min) 45.000UI 
Lipase (min) 5.000UI 
Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 1kg 

 

Sacharomyces 
cerevisiae (min) 2.0x108cfu

Lactobacillus 
acidophilus (min) 3.2x108cfu

Bacillus 
licheniformis(min) 1.0x107cfu

Bacillus subtilis(min) 2.0x108cfu

Amylase (min)  55.000UI 

Protease (min) 5.000UI 

Cellulase(min) 45.000UI 

Lipase(min) 5.000UI 

292 
 
BIO BLOCK 
 

Chất đệm (đường 
dextrose) vừa đủ 1kg 

Cung cấp hệ Enzyme 
và vi sinh vật có lợi 
xuống tận đáy ao, 
phân hủy các chất hữu 
cơ tồn đọng, thức ăn 
thừa, phân ở nền đáy 
ao, giúp cải thiện chất 
lượng nước  
 

SiO2 (min) 63% 
Fe2O3 (min) 7,0% 

CaO (min) 1,1% 
MgO (min) 3,0% 
Na2O (min) 0,2% 

293 NANO 5.000 

Chất đệm (CaCO3) 
vùa đủ 1kg 

Ổn định môi trường 
ao nuôi, tăng độ kiềm, 
giữ màu nước ổn định 
Hấp thu khí độc NH3, 
H2S 
 

Độ ẩm (max) 11% 
CaHPO4

 (min) 200.000mg
P2O5 (min) 50.000mg 

Al2O3 (min) 8.000mg 

294 NANO CAL 

ZnSO4(min) 3.000mg 

Cung cấp khoáng chất 
cho ao nuôi, kích thích 
sự phát triển của tảo 
Duy trì ổn định sự phát 
triển của tảo trong ao 
nuôi 
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FeSO4 (min) 3.000mg 
MnSO4 (min) 2.000mg 
Phụ gia ( tacl) vừa đủ 1kg 

 

Công ty TNHH công nghệ sinh học Bi Ô Vét 
Địa chỉ: 228/9 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung , Huyện Củ Chi, 
Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 379666077  Fax: 08 379666038  

Bacillus subtilis 1011cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus  

1011cfu/kg 

Nitrosomonas sp 1010cfu/kg 

Nitrobacter sp 1010cfu/kg 

295 AQUA BZ 

Chất mang (tinh bột, 
glucose) 

1kg 

Phân hủy các chất hữu 
cơ dư thừa trong nước 
ao nuôi. Hấp thụ khí 
NH3 

Bacillus subtilis 
20x109 

cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus  

20x109 

cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae 

2x109 

cfu/kg 

Anpha amylase  150.000UI

Protease  8.000UI 

296  AQUA BIO-Z

Phụ gia (tinh bột) 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm, 
cá. Cung cấp thêm vi 
sinh vật có lợi trong ao. 
Ổn định chất lượng 
nước 

Saccharomyces 
cerevisiae 

1010cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus  

1010cfu/kg 

Bacillus subtilis 1010cfu/kg 

297 KIA POND 

Chất mang (tinh bột) 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm, 
cá. Giảm khí độc, ổn 
định chất lượng nước 
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Yucca schidigera 
(tương đương 7,5% 
saponin) 

750g 

Amylase  100g 

Protease  75g 

Cellulose  25g 

Glucanese  25g 

298 AQUA 
YUCCA 

Pectinase  25g 

Xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản, làm 
giảm khí NH3 

Yucca schidigera  30% 
299 BIO YUCCA Dung môi (nước, cồn) 

vừa đủ 100% 

Xử lý môi trường ao 
nuôi trồng thủy sản. 
Làm giảm khí độc NH3 

Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 
Chloride 

80% 
300 AQUA 

SQUICK 
Dung môi (Ethanol, 
hexane) vừa đủ 1lít 

Khử trùng nguồn nước. 
Sát trùng bể ương và 
dụng cụ nuôi trồng 
thủy sản 

Glutaraldehyde  150.000mg
Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 
Chloride 

150.000mg301 AQUA TECH  

Dung môi (nước) 
vừa đủ 1lít 

Khử trùng nguồn nước 

Công ty TNHH Thanh Xuân 
Địa chỉ: 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 
Điện thoại: 0773.863.048 

 K2O 2% 
N  2% 
 P2O5 1,5% 
Cu 200mg 

Mn 500mg 

303 ĐẠI NÔNG 
CT1 

Zn 500mg 

Giúp hình thành hệ 
tảo tự nhiên, phát triển 
phù du vi sinh vật. 
Tạo nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm cá 
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Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

K2O 2% 
N  1% 
P2O5 2% 
Ca 4% 
Cu 200mg 
Mn 500mg 
Zn 500mg 

304 ĐẠI NÔNG 
CT2 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 1lít 

Giúp hình thành hệ 
tảo tự nhiên, phát triển 
phù du vi sinh vật. 
Tạo nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm cá 

Ca 20% 
Mg 2% 
Zn 300mg 
Cu 200mg 

Mn 100mg 
B 200mg 

305 

 
ĐẠI NÔNG 

HP2 
 

Chất đệm (Bột tacl) 
vừa đủ 1kg 

Giúp hình thành hệ 
tảo tự nhiên, phát triển 
phù du vi sinh vật. 
Tạo nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm cá. 
Giúp tôm mau cứng 
vỏ sau khi lột xác. 
Tăng độ kềm, ổn định 
nguồn nước ao nuôi 

K2O 0,2% 

 P2O5 0,1% 

 Bacillus 
licheniformis 

5,0x104 

cfu/g 
306 PREMIX BIO B

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ  1kg 

Bổ sung vi sinh vật có 
lợi trong ao nuôi, ức 
chế vi sinh vật có hại, 
giúp phân hủy mùn bã 
hữu cơ, thức ăn dư 
thừa đáy ao, tạo môi 
trường thuận lợi cho 
tôm, cá phát triển 

 K2O 3% 
 N  2% 
 P2O5 3% 

307 ĐẠI NÔNG 
TẢO  

 Ca 4% 

Giúp hình thành hệ tảo 
tự nhiên, phát triển 
phù du vi sinh vật. Tạo 
nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm, cá. 
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Cu 200mg 
Mn 500mg 
Zn 500mg 
Chất đệm (bột tacl) 
vừa đủ 1kg 

Giúp tôm mau cứng 
vỏ sau khi lột xác. 
Tăng độ kềm, ổn định 
nguồn nước ao nuôi 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Việt Linh 
Địa chỉ: 122/15/32 Bùi Tư Toàn, KP 3, Phường An Lạc, Q. Bình Tân, 
Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 37525183  

CaHPO4 24.000mg 
P2O5  12.000mg 
FeSO4 14.000mg 
ZnSO4  2.600mg 
MnSO4 2.000mg 
CuSO4 200mg 

308 Mix 01 

CaCO3  944,2mg 

Lắng tụ các chất lơ 
lững trong nước, cải 
thiện chất lượng nước 
ao nuôi, ổn định pH 

Bacillus subtilis  10x109 

cfu/kg  
Baccillus 
mensentericus 

9x109 

cfu/kg  
Baccillus 
lichenniformis 

7x109 

cfu/kg 
Lactobacillus 
acidophilus 

9,8 x109 

cfu/kg 

Nitrosomonas sp 8x108 

cfu/kg 

Nitrobacters sp 7,5x108 

cfu/kg 

Aspergillus oryzae 3x109 

cfu/kg 
Saccharomyces 
cerevisiae 

9x109 

cfu/kg 

309 RT 1010 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ  1kg 

Chống ô nhiễm đáy 
ao, phân hủy nhanh 
thức ăn dư thừa, phân 
tôm, cá và mùn bã 
hữu cơ ở đáy ao. 
Giảm độ đục của 
nước. Tạo thêm nguồn 
vi khuẩn có lợi cho ao 
nuôi, phục hồi đáy ao 
nhanh và hiệu quả 
 



 
74 CÔNG BÁO/Số 535 + 536/Ngày 08-9-2013 
  

TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Alkyldimethyl 
benzyl ammonium 
chloride  

60% 
310 Full Kill 

Dung môi (cồn và 
nước) vừa đủ  100% 

Diệt khuẩn, nấm, 
nguyên sinh động vật 
có trong nguồn nước 
ao nuôi, giúp sát trùng 
dụng cụ ao nuôi 

Iodine 10% 
311 S.P.I 084 

Dung môi (cồn) vừa đủ 1lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong 
nước ao nuôi, sát trùng 
dụng cụ nuôi tôm, cá 

Bacillus 
licheniformis 

2x1010 

cfu/kg 

Bacillus 
mensentericus  

3,2x1010 

cfu/kg 

Bacillus 
megatherium  

2,2x1010 

cfu/kg 

Nitrobacter sp  
2x1010 

cfu/kg 

Nitrosomonas sp  
2x1010 

cfu/kg 

312 Genzyme 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ  1 kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm 
cá, cải thiện chất 
lượng nước 

Dịch chiết cây Yucca 
schidigera  70% 

313 Power Max 
Nước vừa đủ 1lít 

Hấp thụ khí độc NH3, 

cấp cứu tôm nổi đầu, 
cải thiện môi trường 
nước  

Công ty TNHH TM Hải An Nam 
Địa chỉ: 46/3 đường Gò Cát, tổ 4, khu phố 4, P. Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0837317945  Fax: 0837317945 

CuSO4.5H2O  5.03% 
314 Kill A 

Dung nước cất vừa 
đủ 1lít 

Diệt tảo trong ao nuôi 
trồng thủy sản trong 
ao nuôi tôm, cá  
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Gluratal dehyde  20.7% 

Alky dimethyl 
benzyl amonium 
chlorinde  

10.05% 315 B K C 

Dung môi nước vừa 
đủ  

1lít 
 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nấm, nguyên sinh 
động vật trong nước 
ao nuôi. Sát trùng 
dụng cụ nuôi trồng 
thủy sản  

PVP Iodine  90% 

316 Iodine 90 
Dung môi cồn vừa 
đủ  1lít 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật trong ao 
nuôi, sát khuẩn dụng 
cụ trong ao nuôi tôm, 
cá 

317 Yucca Water 
Yucca schidigera 
extract  
(Saponin 10%)  

100% 
Hấp thụ khí độc NH3, 
cải thiện môi trường 
nước 

Bacilus subtilis  2 x 1010 

cfu/kg 

Bacilus megaterium  1,5 x 1010 

cfu/kg 

Bacilus licheniformis 1,2 x 1010 

cfu/kg 
Lactobacillus 
acidophilus 

1,1 x 1010 

cfu/kg 

318 BZT News 

Chất đệm (đường 
lactose) vừa đủ  1kg 

Phân hủy nhanh các 
chất bã hữu cơ, cặn bã 
trong ao nuôi như 
phân tôm, thức ăn dư 
thừa, rong tảo chết 
trong ao nuôi , để làm 
sạch môi trường trong 
ao nuôi tôm. Bổ sung 
hệ sinh vật trong ao 
nuôi 

Công ty TNHH BZT USA 
Địa chỉ: 48-50-52 Nguyên Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0838129999  Fax: 0838427777 

Bacillus 
pantothenticus 0,5x108cfu

Bacillus 
licheniformis 1,2x108cfu

Bacillus 
thuringiensis 0,5x108cfu

319 ZINBAC 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải, làm sạch 
đáy ao nuôi. Giảm khí 
độc NH3 trong ao nuôi, 
nâng cao chất lượng 
nước 
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Bacillus polymyxa 0,5x108cfu

Bacillus 
licheniformis 1,2x108cfu

Bacillus megaterium 0,6x108cfu
320 BIO CHIP 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Làm sạch đáy ao nuôi, 
giảm khí độc, phân 
hủy nhanh chất thải, 
phân và vỏ tôm, xác 
tảo chết lắng tụ 

Bacillus 
licheniformis 1,2x109cfu

Bacillus pumilus 0,2x109cfu

Bacillus 
amyloliquefaciens 0,4x108cfu

321 L500 USA 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Đẩy mạnh quá trình 
phân hủy các chất cặn 
bã hữu cơ làm sạch ao 
nuôi; cải thiện chất 
lượng nước ao nuôi 

Iodophor (hàm lượng 
Iodine trong sản 
phẩm là 7,5%) 

75% 

322 BIODINE 75 
Isopropyl alcohol 
vừa đủ 100% 

Dùng để xử lý nước 
ao nuôi trồng thủy 
sản, sát trùng nguồn 
nước, bể ương, dụng 
cụ nuôi, thích hợp cho 
hệ thống ao nuôi ít 
thay nước 

Bacillus 
licheniformis 0,6x109cfu

Bacillus subtilis 1,2x109cfu

Bacillus 
thuringiensis 0,5x109cfu

323 
OXYDOL 

S350 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất 
hữu cơ lơ lửng, phân 
tôm và xác tảo trong 
ao nuôi 
Cải thiện chất lượng 
môi trường ao nuôi 

Bacillus 
aminovorans 0,5x108cfu

Bacillus subtilis  1,2x108cfu

Bacillus 
mesentericus 0,3x108cfu

324 DRT 500 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất hữu cơ. 
Cải thiện chất lượng 
nước ao nuôi 
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Bacillus polymyxa 0,6x109cfu

Bacillus 
licheniformis 

1,2x109cfu

Bacillus megaterium 0,5x109cfu
325 EDT USA 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất hữu 
cơ dư thừa ở trong ao 
nuôi. Hấp thụ khí 
NH3. Góp phần làm 
sạch nước ao nuôi 

Bacillus 
licheniformis 

0,6x108cfu

Bacillus subtilis 1,5x108cfu

Bacillus coagulans 0,5x108cfu
326 DRT Q60 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Xử lý nước ao nuôi 
tôm, cá. Giảm khí 
NH3. Phân hủy nhanh 
các chất cặn bã dưới 
đáy ao 

Iodophor (hàm lượng 
Iodine trong sản phẩm 
là 9%) 

90% 

327 
SUPERDINE 

99 
Isopropyl alcohol 
vừa đủ 

100% 

Sát trùng phổ rộng, 
tiêu diệt các loại vi 
sinh vật gây hại trong 
nước ao nuôi 
Sát trùng dụng cụ, bồn 
bể, trại sản xuất tôm, 
cá giống 

Polyvidone Iodine 
(hàm lượng Iodine 
cóa trong sản phẩm 
là 9%)  

90% 
328 DRT 99 

Isopropyl alcohol 
vừa đủ 

100% 

Diệt khuẩn, nguyên 
sinh động vật, nấm 
trong nước ao nuôi 

Bacillus polymyxa 
0,8x1010 

cfu 

Bacillus 
licheniformis 

0,8x1010 

cfu 

Bacillus megaterium 
1,2x1010 

cfu 

329 OXYDOL 3  

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi sinh vật có 
lợi, phân hủy nhanh các 
chất hữu cơ, xử lý và 
phục hồi nguồn nước 
nuôi sau khi khử trùng, 
giảm NH3 
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Bacillus polymyxa 0,5x108cfu

Bacillus 
licheniformis 

1,5x108cfu

Bacillus megaterium 0,6x108cfu
330 OXYDOL 117

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất thải hữu 
cơ. Làm sạch môi trường 
nước, giảm ô nhiễm 
ao nuôi tôm cá 

Bacillus megaterium 1,2x108cfu

Bacillus 
laevolacticus 

0,4x108cfu

Bacillus 
pantothenticus 

0,5x108cfu
331 DO 900 USA 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất thải 
cặn bã, thức ăn dư thừa 
Cải tạo đáy ao, cải tạo 
chất lượng nước ao nuôi

Bacillus criculans 0,6x109cfu

Bacillus subtilis 1,2x109cfu

Bacillus 
mesentericus 

0,5x109cfu
332 RAMBO 28 

Dextrose vừa đủ 1lít 

Góp phần làm giảm ô 
nhiễm đáy ao, phân hủy 
nhanh thức ăn dư thừa, 
phân tôm và mùn bã 
hữu cơ ở đáy ao, tạo 
thêm nguồn vi khuẩn 
có lợi cho ao nuôi 

SiO2 50% 

Al2O3 1,1% 

CaO 0,4% 

MgO 0,15% 

Fe2O3 0,2% 

333 
OXYDOL 

1000 

Bột Talc vừa đủ 100% 

Bổ sung khoáng chất, 
lắng tụ chất lơ lửng 
trong nước ao nuôi. Cải 
thiện và nâng cao chất 
lượng nước ao nuôi 

Bacillus polymyxa 0,5x108cfu

Bacillus 
licheniformis 

0,7x108cfu

Bacillus megaterium 1,2x108cfu
334 DR BZT 3D 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Làm sạch nước trong 
ao nuôi trồng thủy sản 
Cung cấp vi sinh có 
lợi cho ao nuôi 
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Bacillus subtilis 1,2x1010cfu
Bacillus polymyxa 0,6x1010cfu
Bacillus 
azotoformans 0,5x1010cfu

335 Z4 USA 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất hữu cơ, 
chất thải, xác tảo chết. 
Xử lý NH3 đáy ao, 
giảm khí độc trong ao 

Calcium carbonate 47% 
Sodium bicarbonate 23% 
Sodium percarbonate 6% 

336 HERCAT A 

Bột talc vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng, tăng 
độ kiềm, ổn đinh pH 
cho ao nuôi thủy sản 

Bacillus 
laterrosporus 0,6x109cfu

Bacillus 
amyloliquefaciens 0,2x109cfu

Bacillus 
pantothenticus 1,2x109cfu

337 A900 USA 

Dextrose vừa đủ 1lít 

Phân hủy các chất hữu 
cơ lơ lửng, thức ăn dư 
thừa, phân tôm và 
mùn bã hữu cơ ở đáy 
ao. Giảm khí độc. 
Cung cấp thêm vi sinh 
có lợi trong ao. 
Ổn định chất lượng 
nước 

Bacillus 
amyloliquefaciens 0,6x109cfu

Bacillus 
laevolacticus 0,5x109cfu

Bacillus 
thuringiensis 0,8x109cfu

338 ML550 USA 

Dextrose vừa đủ 1lít 

Cải thiện hữu hiệu 
môi trường nước, 
thích hợp cho ao nuôi. 
Phân hủy chất cặn bã 
dưới đáy ao 

Bacillus 
pantothenticus 0,5x108cfu

Bacillus 
laterrosporus 0,2x108cfu

Bacillus subtilis 1,4x108cfu

339 ATB USA  

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy các chất hữu 
cơ trong ao nuôi. Cải 
thiện chất lượng môi 
trường ao nuôi 
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Calcium Chloride 124.000mg

Magnesium Chloride 20.500mg 

Potassium Chloride 16.500mg 

Sodium Chloride 15.000mg 

340 HERCAT C 

Nước cất vừa đủ  1 lít 

Cung cấp khoáng chất 
giúp tảo phát triển 
Cân bằng pH trong ao 
nuôi 

Bacillus pumilus 0,8x108cfu

Bacillus subtilis 1,2x108cfu

Bacillus polymyxa 0,5x108cfu
341 BRF A7 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi sinh vật 
có lợi cho ao nuôi, 
Giảm khí độc NH3 có 
trong ao nuôi, Phân 
hủy các chất thải, thức 
ăn thừa, cải thiện môi 
trường nước 

Bacillus 
licheniformis 

1,2x109cfu

Bacillus subtilis 1,5x109cfu

Bacillus megaterium 0,6x1010cfu
342 BRF A6 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Làm sạch nước trong 
ao nuôi trồng thủy sản. 
Cung cấp các vi sinh 
vật có lợi cho ao nuôi 

Bacillus coagulans 0,6x108cfu

Bacillus pumilus 0,5x108cfu

Bacillus 
licheniformis 

1,2x108cfu
343 OXYDOL 1 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Giúp phân hủy chất 
thải, mùn bã hữu cơ 
đáy ao, làm giảm các 
chất dư thừa tích tụ 
đáy ao, giảm phát sinh 
khí độc NH3, mùi hôi 
đáy ao 

Alkyl aryl poly 
oxyethylene iodine 
(hàm lượng Iodine có 
trong sản phẩm là 8%)

80% 
344 DRT 8H 

Isopropyl alcohol 
vừa đủ 

100% 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nấm và nguyên sinh 
động vật gây hại trong 
nước 
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Bacillus pumilus 0,6x107cfu

Bacillus subtilis 1,2x107cfu

Bacillus 
thuringiensis 

0,8x107cfu
345 BRF A20 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh vật có 
lợi giúp cân bằng hệ 
sinh thái ao nuôi, phân 
hủy mùn bã hữu cơ, 
chất thải của tôm, cá 

Bacillus subtilis 0,4x108cfu

Bacillus 
pantothenticus 

0,5x108cfu

Bacillus pumilus 0,2x108cfu
346 R9 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy xác động 
vật, thực vật, thức ăn 
dư thừa và chất thải 
của tôm cá. Làm sạch 
nước ao nuôi 

Bacillus criculans 0,6x1010cfu

Bacillus subtilis 1,2x1010cfu

Bacillus 
aminovorans 

0,5x1010cfu
347 BZT 8800 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Đẩy nhanh quá trình 
phân giải các chất hữu 
cơ trong nước và đáy 
ao nuôi. Góp phần cân 
bằng hệ sinh thái ao 
nuôi 

Potassium 
monopersulfate 

49,8% 
348 OXYDOL T9

Sodium sulfate 100% 

Diệt các loại vi khuẩn 
gây hại trong nước ao 
nuôi tôm, cá 

Bacillus 
licheniformis 

0,5x108cfu

Bacillus subtilis 1,2x108cfu

Bacillus pumilus 0,5x108cfu
349 OXYDOL T5

Dextrose vừa đủ 1kg 

Làm sạch nước trong 
nuôi trồng thủy sản. 
Cung cấp vi sinh vật 
có lợi cho ao nuôi 

Polyvidone Iodine 
(hàm lượng Iodine có 
trong sản phẩm là 9%)

90% 
350 RAMBO 12 

Isopropyl alcohol 
vừa đủ 

100% 

Diệt khuẩn ao nuôi. 
Sát trùng dụng cụ và 
bể ương 
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Bacillus 
mesentericus 

0,6x107cfu

Bacillus polymyxa 0,5x107cfu
Bacillus 
pantothenticus 

0,2x107cfu
351 BRF A35 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp lợi khuẩn 
cho đáy ao. Phân giải 
chất hữu cơ. Hạn chế 
ô nhiễm nước ao nuôi 

Bacillus polymyxa 0,6x1010cfu

Bacillus 
licheniformis 

1,2x1010cfu

Bacillus megaterium 0,8x1010cfu
352 

BZT NEW 
YORK 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Làm sạch nước trong 
ao nuôi trồng thủy sản. 
bổ sung thêm nguồn 
vi sinh vật có lợi cho 
đáy ao nuôi 

Polyvinyl 
pyrrolidone iodine 
complex (hàm lượng 
Iodine trong sản 
phẩm là 8%) 

80% 
353 DR BZT 8X 

Isopropyl alcohol 
vừa đủ 

100% 

Sát trùng nguồn nước 
dùng trong nuôi trồng 
thủy sản. Sát trùng dụng 
cụ, vật dụng trong sản 
xuất giống 

Bacillus subtilis 1,2x107cfu

Bacillus coagulans 0,5x107cfu

Bacillus criculans 0,8x107cfu
354 

 
TOMKING 

750 
Dextrose vừa đủ 1kg 

Giảm NH3 đáy ao, phân 
giải thức ăn dư thừa, 
chất thải của tôm cá 

Bacillus polymyxa 
0,5x1010 

cfu 

Bacillus 
licheniformis 

1,2x1010 

cfu 

Bacillus megaterium 
1,3x1010 

cfu 

355 
 

OXYDOL 
S500 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất hữu cơ, 
cung cấp nguồn vi 
sinh vật hữu ích ổn 
định hệ vi sinh trong 
ao nuôi 
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Iodophor hàm lượng 
Iodine có trong sản 
phẩm là 7%) 

70% 
356 BIODINE 70 

Isopropyl alcohol 
vừa đủ 100% 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nguyên sinh động vật. 
sát trùng dụng cụ trong 
nuôi trồng thủy sản 

Bacillus subtilis 1,5x107cfu
Bacillus 
pantothenticus 0,2x107cfu

Bacillus 
licheniformis 0,6x107cfu

357 RAMBO 23 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất thải 
thức ăn dư thừa, phân 
tôm cá. Làm sạch nước 
ao nuôi 

Bacillus polymyxa 0,5x1010cfu
Bacillus megaterium 0,8x1010cfu
Bacillus 
licheniformis 1,2x1010cfu

358 X9 USA 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất thải 
làm sạch nước ao 
nuôi. Hiệu quả cả 
trong nước ngọt và 
nước biển 

Nonyl phenol 
ethoxylate iodine 
(hàm lượng Iodine 
trong sản phẩm là 9%)

90% 

359 IODINE USA

Isopropyl alcohol 
vừa đủ 100% 

Dùng sát trùng, xử lý 
nước ao hồ nuôi trồng 
thủy sản. Sát trùng 
dụng cụ trong trại 
giống. Diệt các loài vi 
khuẩn, nấm. Dùng xử 
lý nước trước khi thả 
tôm cá, dọn tẩy ao 

Bacillus subtilis 1,6x109cfu
Bacillus polymyxa 0,2x109cfu
Bacillus 
licheniformis 1,2x109cfu

360 HERCAT 270

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy chất hữu cơ 
trong ao, làm giảm khí 
Amoniac trong ao nuôi 
tôm cá 

Bacillus polymyxa 0,5x109cfu
Bacillus 
licheniformis 1,2x109cfu

Bacillus megaterium 0,8x109cfu
361 TOMKING 

800 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Làm sạch nước ao nuôi, 
phân giải các chất hữu 
cơ dư thừa trong ao 
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TT Tên sản phẩm Thành phần  Hàm lượng Công dụng 

Iodophor (hàm lượng 
Iodine có trong sản 
phẩm là 7,5%) 

75% 
362 HISODINE 

75 
Isopropyl alcohol 
vừa đủ 100% 

Diệt các loại vi khuẩn, 
nguyên sinh động vật 
trong môi trường nước 
nuôi tôm cá. Sát trùng 
dụng cụ, bể nuôi 

Bacillus coagulans 0,6x106cfu
Bacillus pumilus 1,2x106cfu
Bacillus 
licheniformis 1,5x106cfu

363 BIO CL 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải của tôm 
cá, khử mùi hôi nơi 
đáy ao, góc ao 

Bacillus polymyxa 0,8x1010cfu
Bacillus 
licheniformis 1,6x1010cfu

Bacillus megaterium 1,5x1010cfu
364 BRF A8 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Góp phần làm giảm sự 
ô nhiễm ở đáy ao. 
Phân hủy nhanh chất 
thải, cặn bã hữu cơ. 
Tạo thêm nguồn vi 
khuẩn có lợi cho ao nuôi

Iodophor (hàm lượng 
Iodine trong sản 
phẩm là 8%) 

80% 
365 IODINE 80 

Isopropyl alcohol 
vừa đủ 100% 

Dùng xử lý nước, diệt 
khuẩn, nguyên sinh 
động vật trước khi thả 
giống. Sát trùng bể 
nuôi và dụng cụ 

Bacillus subtilis 1,2x107cfu

Bacillus megaterium 0,6x107cfu
Bacillus 
pantothenticus 0,2x107cfu

366 RAMBO 30 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Dùng để xử lý môi 
trường nước và đáy ao 
nuôi tôm, cá do thúc đẩy 
nhanh quá trình phân 
giải các chất thải hữu cơ, 
giảm NH3 đáy ao 

Bacillus 
licheniformis 0,5x108cfu

Bacillus polymyxa 1,2x108cfu

Bacillus megaterium 0,8x108cfu
367 RAMBO 55 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, chất thải tôm, cá. 
Ổn định chất lượng 
nước ao nuôi 
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Công ty TNHH Thuơng mại Sabio 
Địa chỉ: 119/3 Phạm Văn Sáng, Xuân Thới Thuợng, Hóc Môn, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.3922550  Fax: 08.39225507 

Copper as elemental 80.000mg 
368 ALGI-

DOWN Dung môi (nuớc cất) 
vừa đủ 1lít 

Diệt tảo trong ao nuôi 
tôm, cá 

PVP Iodine 
(trong đó hoạt chất 
iodine: 10%) 

90% 

369 SABI-
IODINE 

Dung môi (cồn) vừa 
đủ 1lít 

Diệt khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật trong 
môi truờng nuớc nuôi 
trồng thủy sản; 
Sát trùng dụng cụ trong 
trại sản xuất giống, 
dụng cụ thu hoạch 

MgSO4.H2O 350g 
Al2O3 74g 

K2O 34g 
CaO 23,8g 
Na2O 13,5g 
Fe2O3 8,9g 

370 SA-MINER 

Phụ gia (CaCO3) vừa 
đủ 1kg 

Làm giàu khoáng chất 
cho nuớc và đáy ao, gây 
màu nuớc bền, đẹp 

Glutaraldehyde 20% 
Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 
chloride  

24% 371 Bacter-Cidal 

Dung môi (cồn) vừa 
đủ  100% 

Tiêu diệt hiệu quả các 
loại vi khuẩn gây hại 

Vitamin C 50.000mg 

Acid citric 200.000mg
372 SABIO C-TẠT

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 1kg 

Chống sốc do môi 
truờng thay đổi đột 
ngột. Giúp tôm, cá phục 
hồi sức khỏe nhanh 
chóng sau khi bệnh 
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Công ty Cổ phần Men Biozyme 
Địa chỉ: 09 Lê Đại Hành, phường Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 058.3510424  

Bacillus subtilis 3x1011cfu 
Lactobacillus 
plantarium 3x1011cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae 3x1011cfu 

Nitrosomonas sp 3x1011cfu 
Nitrobacter sp 3x1011cfu 
Protease 50.000UI 
Cellulase 20.000UI 
Pectinase 10.000UI 
Phytase 10.000UI 

373 M-BIOMIX 

Chất mang (lactose) 
vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ, thức ăn thừa. 
Giảm khí độc NH3, 
H2S, làm sạch đáy và 
nước ao nuôi. Cải 
thiện chất lượng môi 
trường ao nuôi và bể 
ương tôm giống 

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU 

TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 
Công ty TNHH thuơng mại - dịch vụ Thái Sinh 
ĐC: 35/16 Lê Bình, Phuờng 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.62525233  Fax: 08.62525522 

1 ANQIN Potassium 
peroxymonosulfate 50% Diệt khuẩn trong 

nuớc ao nuôi 

Asin 
Chemical 

(Shanhhai) 
Co., Ltd 

Sodium 
percarbonate 70% 

2 Addup 
Sodium sulfate vừa 
đủ 100% 

Cung cấp oxy 
cho ao nuôi. Cấp 
cứu các trường 
hợp tôm cá nổi 
đầu do thiếu oxy 

Suthin 
Products 

Farm     
Thái Lan 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 

3 C.J.Tablet Potassium 
peroxymonosulfate 15% Diệt khuẩn và 

virus trong ao nuôi 

Suthin 
Products 

Farm     
Thái Lan 

Công ty cổ phần thiết bị và hóa chất Bách Việt 
Địa chỉ: số 27 phố Phương Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 0435740551  Fax: 0430574551 

Tricholoroisocyanuric 
acid (C3H3N3O3Cl3) 

49-55% 

4 Bách Tiêu 
Thanh 

Chất đệm (bột talc) 
vừa đủ 1kg 

Sát trùng, diệt 
khuẩn nguồn nước 
dùng trong nuôi 
trồng thủy sản 

Công ty hữu 
hạn khoa 

học kỹ thuật 
sinh vật 

Bách Tiêu 
Tịnh - 

Trung Quốc
Công ty TNHH hợp tác thị trường Thái Việt 
ĐC: 81 Đường số 1A, Đường Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 086. 2602625  Fax: 083. 7522865 

5 Oceanic Calcium carbonate 
(CaCO3) 

90% 
Cải tạo ao nuôi, 
tăng độ kiềm trong 
nước, ổn định pH 

Perma Flex 
Co.,Ltd 

6 V-White Calcium carbonate 
(CaCO3) 

90% 
Cải tạo ao nuôi, 
tăng độ kiềm trong 
nước, ổn định pH 

Perma Flex 
Co.,Ltd 

Benzalkonium 
Chloride  50% 

7 X-Ray 

Dung môi (cồn) 
vừa đủ 100% 

Diệt các loài vi 
khuẩn, nấm, nguyên 
sinh động vật 
trong nước ao nuôi 
Giúp sát trùng 
dụng cụ trong nuôi 
trồng thủy sản 

Megamart 
Co.,Ltd 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 

NPE iodine 
(trong đó hàm lượng 
iodine hiện diện 
10%) 

90% 

8 Hi-Dine 

Dung môi (cồn và 
nước) vừa đủ 100% 

Có tác dụng diệt 
khuẩn nhanh, 
khống chế tiêu 
diệt nấm và diệt 
các loài nguyên 
sinh động vật 
gây bệnh trong 
nguồn nước trước 
khi thả tôm 
Giúp sát trùng bể 
nuôi tôm và vệ 
sinh dụng cụ 

Megamart 
Co.,Ltd 

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Bảo Tín 
Địa chỉ: 35/1/14 đường TMT 19, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. HCM 
Điện thoại: 08.22055434  Fax: 08.37185287 

9 Super 
San - 10 

Alkyl aryl 
polyoxyethylene 
Iodine complex 
(Iodine trong sản 
phẩm là 10%) 

90% 

Sát trùng, tiêu 
diệt rất hiệu quả 
các loài vi khuẩn, 
nguyên sinh động 
vật, nấm trong 
nước ao nuôi 
Làm sạch nước ao 
nuôi trồng thủy sản 
Sản phẩm không 
gây kích ứng, 
không gây stress 
cho tôm/cá 

International 
Biologicals.

Co.,Ltd 

10 Povi - 
Max 

Alkyl aryl 
polyoxyethylene 
Iodine complex 
(Iodine trong sản 
phẩm là 10%) 

90% 

Sát trùng, tiêu 
diệt rất hiệu quả 
các loài vi khuẩn, 
nguyên sinh động 
vật, nấm trong 
nước ao nuôi 
Làm sạch nước ao 
nuôi trồng thủy sản 

International 
Biologicals.

Co.,Ltd 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 

11 MZ-5000 

Alkyl aryl 
polyoxyethylene 
Iodine complex 
(Iodine trong sản 
phẩm là 10%) 

90% 

Sát trùng, tiêu 
diệt rất hiệu quả 
các loại vi khuẩn, 
nguyên sinh 
động vật, nấm 
trong nước ao 
nuôi và làm sạch 
nước ao nuôi 
trồng thủy sản 

International 
Biologicals.

Co.,Ltd 

SiO2 70,1% 
MgO 2,69% 
Al2O3 16,76% 
Na2O 1,98% 
Fe2O3 3,53% 

12 BT - 
Olite 

CaO 6,17% 

Lắng tụ các vật 
chất hữu cơ lơ 
lửng trong môi 
trường ao nuôi; 
Cải thiện chất 
lượng môi trường 
ao nuôi 

International 
Biologicals

.Co.,Ltd 

Công ty TNHH Thương mại Sinh Thái 
Địa chỉ: Số 35/16 Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08. 62525544  Fax: 08. 62525522 

Potassium 
peroxymonosulfate 50% 

13 Shock 
Sodium sulfate vừa 
đủ 100% 

Diệt khuẩn và 
virus trong ao nuôi 

Bioart 
Co.,Ltd 

ThaiLand 

Potassium 
peroxymonosulfate 50% 

14 Anlan 
Sodium sulfate vừa 
đủ 100% 

Diệt khuẩn và 
virus trong ao nuôi 

Bioart 
Co.,Ltd 

Potassium 
peroxymonosulfate 15% 

15 Anlan 
Tablet Sodium sulfate vừa 

đủ 100% 

Diệt khuẩn và 
virus trong ao nuôi 

Bioart 
Co.,Ltd 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Phú Lợi 
Địa chỉ: 91/44E đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố 
Cần Thơ 
Điện thoại: 07103. 915.421  Fax: 07103.951.421 

Bacillus subtilis  8x108cfu 
Bacillus 
licheniformis  6x108cfu 

Bacillus 
megaterium  6x108cfu 

Lactobacillus 
lactis  6x108cfu 

Lactobacillus 
helveticus  6x108cfu 

Nitrosomonas sp.  8x108cfu 
Nitrobacter sp.  6x108cfu 
Saccharomyces 
cerevisiae  4x108cfu 

Aspergillus oryzae 6x108cfu 

Protease  
10.000.000

IU 

Amylase  8.800.000 
IU 

Cellulase  2.500 IU 

16 Envicare 

Lipase  1.000.000 
IU 

Phân hủy các 
chất hữu cơ trong 
nước và đáy ao; 
Ngăn ngừa phát 
sinh khi độc trong 
ao nuôi như: NH3, 
NO2, H2S; 
Cải thiện chất 
lượng nước ao nuôi 

Indo 
American 

Technologies 
(Ấn Độ) 

Công ty Cổ phần Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh 
ĐC: Lô 23, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08. 37542464; 08. 37542881  Fax: 08. 37542466 

Sodium (Sodium 
chloride) 24,8% 

 
 

17 

 
 

Mincom-
plex 

Calcium (Calcium 
carbonate) 12,4% 

Bổ sung các 
khoáng chất cần 
thiết cho ao nuôi 
tôm. 

AQUA 
TECHNA 
SA, Pháp 
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lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 
Phosphorus 
(Dicalcium 
phosphate) 

1,2% 

Magnesium 
(Magnesium 
sulphate) 

0,2% 

Copper (Copper 
Sulphate) 50mg 

Iron (Iron 
Sulphate) 1.530mg 

Zinc (Zinc ulphate) 510mg 
Chất phụ gia 
(limestone) vừa đủ 1kg 

Bacillus subtilis  3x109cfu/g

18 EZ Bio 
Chất đệm (sucrose, 
dextrose, sodium 
silico aluminate)   
vừa đủ 

1g 

Cải thiện chất 
lượng nước trong 
bể ương tôm 
giống 

Zeigler 
Bros., Inc., 

Mỹ 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ân Lạc 
Địa chỉ: 130 C2B Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.38442717  Fax: 08 39913136 

Tổng hàm lượng vi 
sinh (min) Trong 
đó: 

5,2x109 

cfu/g 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
(min) 

1,3x109 

cfu/g 

Bacillus 
licheniformis (min)

1,3x109 

cfu/g 
Bacillus subtilis 
(min) 

1,3x109 

cfu/g 

 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 

BEC 502 

Bacillus pumilus 
(min) 

0,68x109 
cfu/g 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
của tôm, cá, thức 
ăn dư thừa, làm 
sạch môi trường 
ao nuôi 

Genesis 
Biosciences, 
Mỹ  
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 
Bacillus 
megaterium (min) 

0,62x109 

cfu/g 
Tổng hàm lượng vi 
sinh (min) Trong đó: 

1,5x109 

cfu/g 
Bacillus 
amyloliquefaciens 
(min) 

0,35x109 

cfu/g 

Bacillus 
licheniformis (min)

0,35x109 

cfu/g 
Bacillus subtilis 
(min) 

0,35x109 

cfu/g 
Bacillus pumilus 
(min) 

0,20x109 

cfu/g 

20 BEC 105 

Bacillus 
megaterium (min) 

0,25x109 

cfu/g 

Khống chế hợp 
chất hữu cơ, 
giảm bùn bã đáy 
ao, giảm NH3, 
nitrite, khí H2S 
và mùi hôi, giảm 
độc tố do tảo nở 
hoa 

Genesis 
Bioscience, 
Mỹ  

Công ty TNHH Kỹ thuật Sinh học Mekong 
Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 số nhà 1D, ngách 342/59 đường Khương Đình, phường 
Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
Điện thoại: 0435583734, 0838370448; Fax: 0838370448 

Bacillus subtilis 1,5x109 

cfu/ml 
Bacillus 
licheniformis 

1,0x109 

cfu/ml 

Nitrosomonas sp 
0,5x109 

cfu/ml 
Thiobacillus 
versutus 

0,5x109 

cfu/ml 

21 AMMOX-L

Chất mang 
(dextrose) vừa đủ 1lít 

Phân hủy các 
chất hữu cơ, thức 
ăn dư thừa của 
tôm, cá, làm 
sạch đáy ao, 
phân hủy các khí 
độc trong ao 
nuôi 

INTRON 
LIFE 

SCIENCES-
INDIA 

Bacillus subtilis 
1,5x109 

cfu/g 22 SOILEX 

Saccharomyces 
cerevisiae 

1,2x109 

cfu/g 

Phân hủy các 
chất hữu cơ, thức 
ăn dư thừa của 
tôm, cá, làm sạch 

INTRON 
LIFE 

SCIENCES-
INDIA 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 
Thiobacillus 
versutus 

0,5x109 

cfu/g 
Chất mang 
(dextrose) vừa đủ 1kg 

đáy ao, phân hủy 
các khí độc trong 
ao nuôi 

Bacillus subtilis 1,5x109 

cfu/g 
Bacillus 
licheniformis 

1,5x109 

cfu/g 

Nitrosomonas sps 0,5x109 

cfu/g 

Nitrobacter sps 0,5x109 

cfu/g 
Lactobacillus 
sporogenous 

0,5x109 

cfu/g 

23 TOTAL 

Chất mang 
(dextrose) 1kg 

Phân hủy các 
chất hữu cơ, thức 
ăn dư thừa của 
tôm, cá, làm sạch 
đáy ao, phân hủy 
các khí độc trong 
ao nuôi 

INTRON 
LIFE 

SCIENCES-
INDIA 

Bacillus subtilis 
2,0x109 

cfu/g 

Lactobacillus 
lactis 

2,0x109 

cfu/g 

Thiobacillus 
versutus 

1,0x109 

cfu/g 

24 TOXOFF 

Chất mang 
(lactose) 1kg 

Cung cấp các vi 
sinh vật có lợi 
cho ao nuôi, 
phân hủy các 
chất hữu cơ, thức 
ăn dư thừa của 
tôm, cá, làm sạch 
đáy ao, phân hủy 
các khí độc trong 
ao nuôi 

INTRON 
LIFE 

SCIENCES-
INDIA 

Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa 
Địa chỉ: Lô 6B KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
Điện thoại: 05103947888 

Bacillus            
subtilis (min) 

1,1x107 

cfu/g 
25 

CHANG 
DAO 

KANG Chất mang 
(destrose) vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi sinh 
vật có lợi cho ao 
nuôi. Giúp phân 
hủy chất hữu cơ 
trong ao nuôi 

Haikou 
Greengarden 
Biotechnology

Co., LTD 
(Trung Quốc)
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 
Bacillus 
subtilis(min) 

 7x108 

cfu/g 
26 

HUO 
SHUI 
JUN Chất mang 

(dextrose) vừa đủ 1kg 

Cung cấp vi sinh 
vật có lợi cho ao 
nuôi. Giúp phân 
hủy chất hữu cơ 
trong ao nuôi 

Haikou 
Greengarden 
Biotechnology

Co., LTD 
(Trung Quốc)

Công ty TNHH CJ Vina Agri 
Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
Điện thoại: 0723.870.363  Fax: 0723.870.366  

Bacillus subtilis 5x108 

cfu/g 

Bacillus 
licheniformis 

5x108-
cfu/g 

Bacillus coagulans 5x108-
cfu/g 

Bacillus 
megatherium 

2x109-
cfu/g 

27 ROBOBAC 
PLUS 

Chất đệm (ngũ cốc) 
vừa đủ 1g 

Phân hủy thức ăn 
dư thừa, cải thiện 
chất lượng đáy ao 
Tăng cường sự 
nirat hóa và 
nhanh chóng loại 
bỏ những khí độc 
Tạo môi trường 
đáy ao tốt hơn 
cho sinh vật đáy 
có lợi phát triển 
và hạn chế vi 
sinh vật bất lợi 

Blue Aqua 
Internationa 1 

Pte Ltd., 
Singarpore 

Ca2+ 20,0% 

Mg2+
 30,0% 

NaHCO3 10,0% 

Ca(OH)2 5,0% 

CaSO4 2,0% 

28 MINGRO 

Chất đệm vừa đủ 100% 

Giữ ổn định pH 
trong ao nuôi 
Tăng khoáng 
chất cho ao nuôi, 
làm tăng khả 
năng phát triển 
thức ăn tự nhiên 
trong ao nuôi 

Blue Aqua 
Internationa 1

Pte Ltd., 
Singarpore 

Mg2+ 30,0% 

NaHCO3 10,0% 

Ca2+ 5,0% 

MgO 5,0% 

29 Fytogro 

CaSO4 2,0% 

Cung cấp khoáng 
chất cho ao nuôi, 
làm tăng khả 
năng phát triển 
thức ăn tự nhiên 
trong ao nuôi 

Blue Aqua 
Internationa 1

Pte Ltd., 
Singarpore 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 
MnCl2.4H2O 0,10% 

CoSO4 0,05% 

Chất đệm vừa đủ 100% 

Giúp ổn định pH, 
cải thiện môi 
trường nước ao 
nuôi 

Bacillus subtilis 
2x109 

-

cfu/g 

Bacillus 
amylolicheniformis

1,5x109-
cfu/g 30 Bactogro 

Bacillus 
megatherium 

1,5x109-
cfu/g 

Cải thiện môi 
trường nước ao 
nuôi, giảm NH3, 
H2S. 
Hạn chế vi khuẩn 
gây bệnh trong 
ao, cân bằng hệ 
sinh thái trong ao 

Blue Aqua 
Internationa 1 

Pte Ltd., 
Singarpore 

Bacillus subtilis 
2 x108 

cfu/g 

Bacillus 
licheniformis 

1,5x108 

cfu/g 

Bacillus coagulans 
1,5x108-

cfu/g 

Bacillus 
megatherium 

5x109 

cfu/g 

31 Soilgro 

Chất đệm (bột đậu 
nành) vừa đủ 

1g 

Phân hủy thức ăn 
dư thừa, cải thiện 
chất lượng đáy ao 
Tăng cường sự 
nirat hóa và 
nhanh chóng loại 
bỏ khí độc. 
Tạo môi trường 
đáy ao tốt hơn 
cho sinh vật đáy 
có lợi và hạn chế 
vi sinh vật bất lợi 

Blue Aqua 
Internationa 1 

Pte Ltd., 
Singarpore 

Mg2+ 60% 

Ca2+ 8% 

NaHCO3 5% 

ZnSO4 1,2% 

32 Nitro Gro 

Chất đệm vừa đủ 100% 

Cung cấp khoáng 
quan trọng cho 
quá trình trao đổi 
chất trong môi 
trường nước ao 
nuôi, góp phần 
giữ cân bằng tự 
nhiên của hệ sinh 
thái ao nuôi 

Blue Aqua 
Internationa 1 

Pte Ltd., 
Singarpore 
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TT Tên sản 
phẩm Thành phần  Hàm 

lượng Công dụng 
Nhà  

sản xuất 
Công ty TNHH MTV-DV Hòn Ngọc Việt 
Địa chỉ: 133 Đường 28, K3, Phường Bình Trị Đông, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 

Bacillus subtilis 1,6x109 

cfu/g 

Bacillus 
licheniformis 

0,8x109 -
cfu/g 

Bacillus 
amiloliquefaciens 

1,6x109 -
cfu/g 

33 ABS-FS 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phân hủy mùn bã 
hữu cơ, chất thải 
ở đáy ao, làm 
giảm khí độc như 
H2S, NO2, NO2, 
cải thiện đáy ao, 
phân hủy tế bào 
chết của động vật 
phù du 

Aquatic 
Bioscience 
P.O. BOX 
2468, For 
bragg, CA 

95437, 
USA 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 535 + 536/Ngày 08-9-2013 97 
 

Phụ lục 3 
DANH MỤC SỬA ĐỔI TÊN NHÀ SẢN XUẤT, TÊN NHÀ NHẬP KHẨU, 

TÊN SẢN PHẨM TẠI CÁC DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP  
LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
1. Sửa đổi tên nhà sản xuất tại Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi 

trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 
123/2008/QĐ-BNN ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Đã in  
(tên nhà sản xuất) 

Vị trí Nay sửa lại là 

Công ty BETAGRO THAILUXE 
VINA FEED MILL 

STT 889 đến 
1082, Mục I 

Công ty TNHH 
GROBEST 

LANDFOUND 

2. Sửa đổi tên nhà sản xuất tại Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong 
nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 
số 67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Đã in  
(tên nhà sản xuất) 

Vị trí Nay sửa lại là 

Công ty BETAGRO THAILUXE 
VINA FEED MILL 

STT 1125 đến 
1146, Mục I 

Công ty TNHH GROBEST 
LANDFOUND 

3. Sửa đổi tên nhà sản xuất, thành phần của sản phẩm đã được quy định tại 
Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo 
Thông tư số 67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đã in Nay sửa lại là 
Tên nhà  
sản xuất 

Hàm lượng 
protein 

Vị trí  Tên nhà  
sản xuất 

Hàm lượng 
protein 

Vet Superior 
Aquaculture Co., 

ltd-Thailand 
52,84% STT 35, 

Mục II 

INVE 
(Thailand) 

Ltd., Thailand 
≥ 51% 
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4. Sửa đổi tên nhà sản xuất, tên sản phẩm tại Danh mục bổ sung thức ăn hỗn 
hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành 
kèm theo Thông tư số 74/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đã in  
(tên nhà sản xuất) 

Vị trí Nay sửa lại là 

Công ty BETAGRO 
THAILUXE VINA FEED MILL

STT 133 đến 
172 

Công ty TNHH GROBEST 
LANDFOUND 

5. Sửa đổi tên sản phẩm tại Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong 
nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo 
Thông tư số 74/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

Đã in  
(tên sản phẩm) 

Vị trí Nay sửa lại là 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ 
chân trắng 
Nhãn hiệu: Seve Feed 7931-S  

STT 199 
Thức ăn hỗn hợp cho cá da trơn 
(cá tra, cá basa) 
Nhãn hiệu: Save Feed 7931-S 

6. Sửa đổi tên, thành phần của sản phẩm đã được quy định tại Danh mục 
thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 
số 36/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Đã in Nay sửa lại là 

Tên sản 
phẩm Thành phần 

Vị trí  Tên sản 
phẩm Thành phần 

Vita 
Calcophos 

Vitamin A: 
2500000 UI 
Vitamin D3: 
400.000 IU 
Vitamin B1: 100 mg 
Vitamin B6: 80 mg 
Arginine: 29,5 mg 
Aspartic acid: 34,5 mg
Threonine: 26,6 mg 
Tá dược vừa đủ: 1 kg 

STT 49, 
Mục I, 

Phụ lục 2

Vita 
Calciphos

Vitamin A: 2500000 IU
Vitamin D3: 400.000 IU
Vitamin B1: 100 mg 
Vitamin B6: 80 mg 
Arginine: 29,5 g 
Aspartic acid: 34,5 g 
Threonine: 26,6 g 
Tá dược vừa đủ: 1 kg 
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7. Sửa đổi tên sản phẩm đã được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, 
cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm 
theo Thông tư số 37/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

Đã in  
(tên sản phẩm) 

Vị trí  Nay sửa lại là 

Enci Gold STT 124, Mục I, Phụ lục 1 Envi Gold 

8. Sửa đổi tên nhà nhập khẩu của sản phẩm đã được quy định tại Danh mục 
thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 
số 08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Đã in  
(tên nhà nhập khẩu) Vị trí Nay sửa lại là 

Công ty TNHH thương mại - dịch 
vụ sản xuất Thụy Duy Thục 

ĐC: số 15 Lê Hồng Phong, phường 
Mỹ Hương, TP. Phan Rang -Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

STT 86, 
Mục II,  

Phụ lục 2 

Công ty TNHH Bách Thịnh
ĐC: 3.10 CC Thanh Niên, 

phường 14, quận Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
 

Giá: 10.000 đồng 


